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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Trong đời sống xã hội, sách pháp luật đóng vai trò quan 

trọng, là công cụ truyển tải chủ trƣơng, chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nƣớc đến cán bộ và nhân dân, là nguồn 

cung cấp thông tin về các văn bản pháp luật, giúp cho ngƣời 

dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật, giảm bớt 

tình trạng khiếu kiện tràn lan gây lãng phí về thời gian và tiền 

của cho cơ quan nhà nƣớc và Nhân dân. Do đó, việc xây dựng 

Tủ sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn là cần thiết, giúp cán 

bộ và Nhân dân địa phƣơng có điều kiện tìm hiểu, tra cứu và 

vận dụng vào công việc và sinh hoạt một cách đầy đủ, có hệ 

thống và chính xác, từ đó góp phần tích cực vào công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại địa phƣơng. 

 Xác định đƣợc vai trò quan trọng của Tủ sách pháp 

luật, thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm chỉ đạo, đầu 

tƣ xây dựng hệ thống Tủ sách pháp luật tại các xã, phƣờng, thị 

trấn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học, trong 

đó, hệ thống Tủ sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn đã đƣợc 

xây dựng đồng bộ tại tất cả các địa phƣơng. Hàng năm, các 

Tủ sách pháp luật đều đƣợc bổ sung các đầu sách mới, trong 

đó có những văn bản pháp luật mới ban hành, những văn bản 

liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân và đặc biệt là 

những đầu sách phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành 

của cán bộ ở cơ sở. Tuy nhiên, công tác xây dựng, quản lý và 

khai thác Tủ sách pháp luật thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã 

bộc lộ một số hạn chế, bất cập nhƣ: Hệ thống Tủ sách pháp 

luật chƣa thật đồng bộ, nhiều nơi còn mang tính hình thức, 

chất lƣợng chƣa cao, đặc biệt là việc quản lý, khai thác, sử 
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dụng Tủ sách pháp luật còn lỏng lẻo, hạn chế do chƣa có 

chuyên môn về nghiệp vụ, chƣa thu hút đƣợc cán bộ và Nhân 

dân đến tìm hiểu…. 

Để đáp ứng yêu cầu về hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác 

xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Sở Tƣ pháp 

biên soạn cuốn “Sổ tay nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật” nhằm góp phần trang bị và nâng cao 

kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công 

tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tại địa phƣơng. 

Cuốn sách đƣợc biên soạn trên cơ sở các quy định của 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật; các văn bản liên quan; hƣớng dẫn 

nghiệp vụ công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật của Bộ Tƣ pháp và thực trạng, kinh nghiệm thực tế thực 

hiện công tác này trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cuốn sách 

gồm ba phần: 

Phần thứ nhất: Quy định chung về Tủ sách pháp luật. 

Phần thứ hai: Nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật. 

Phần thứ ba: Các văn bản quy định về Tủ sách pháp luật. 

Sở Tƣ pháp tỉnh Bắc Giang hi vọng cuốn sách sẽ là tài 

liệu hữu ích, cẩm nang nghiệp vụ, giúp cho đội ngũ lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác PBGDPL tại địa phƣơng; đội ngũ cán bộ 

thực hiện công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật xã, 

phƣờng, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ đƣợc giao, nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách 

pháp luật trên địa bàn. 

Xin trân trọng giới thiệu! 
 

SỞ TƢ PHÁP TỈNH BẮC GIANG 
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PHẦN I:  

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

        
I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Khái niệm về Tủ sách pháp luật 

Điều 2 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định: 

- Tủ sách pháp luật là nơi lƣu giữ, khai thác và sử 

dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công 

tác, nghiên cứu, tìm hiểu của ngƣời đọc. 

- Tủ sách pháp luật cấp xã là nơi lƣu giữ, khai thác và 

sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ công tác 

của cán bộ, công chức chính quyền và đoàn thể ở cơ sở, 

phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân nhằm 

giúp tăng cƣờng phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện 

dân chủ ở cơ sở.  

- Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị là nơi lƣu giữ, 

khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhà giáo, ngƣời học, ngƣời sử dụng lao 

động, ngƣời lao động và cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, 

công an nhân dân.  

2. Nhiệm vụ của Tủ sách pháp luật  

Điều 2 Quy chế xây dựng quản lý khai thác Tủ sách 

pháp luật xã, phƣờng, thị trấn ban hành kèm theo Quyết 
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định số 355/1999/QĐ-TP ngày 22/11/1999 của Bộ Trƣởng 

Bộ Tƣ pháp quy định: 

Tủ sách pháp luật có các nhiệm vụ sau đây: 

- Tập hợp, lƣu giữ, phổ biến và quản lý tài liệu, sách, 

báo pháp lý; 

- Là nơi thuận tiện để cán bộ, nhân dân tiếp cận, tìm 

hiểu pháp luật của Nhà nƣớc, các chủ trƣơng đƣờng lối, 

chính sách của Đảng; 

- Giúp cán bộ chính quyền cơ sở vận dụng đúng pháp 

luật để giải quyết công việc ở địa phƣơng; giúp nhân dân sử 

dụng đúng đắn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình; 

- Cùng với các hình thức sinh hoạt văn hoá khác góp 

phần xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh. 

3. Vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật 

 Hiện nay, Tủ sách pháp luật đƣợc chia thành 02 loại 

với từng đối tƣợng phục vụ khác nhau, bao gồm:  

(i) Tủ sách pháp luật cấp xã là nơi lƣu giữ, khai thác 

và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ công 

tác của cán bộ, công chức chính quyền và đoàn thể ở cơ 

sở, phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân nhằm 

giúp tăng cƣờng PBGDPL và thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

(ii) Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị là nơi lƣu 

giữ, khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để 

phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán 
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bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, ngƣời học, ngƣời sử 

dụng lao động, ngƣời lao động, cán bộ, chiến sĩ quân đội 

nhân dân, công an nhân dân.  

Tủ sách pháp luật có vị trí, vai trò quan trọng nhƣ sau: 

Thứ nhất, Tủ sách pháp luật là một hình thức, biện 

pháp tuyên truyền, PBGDPL  truyền thống đang đƣợc các 

cấp cơ sở xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị sử dụng 

rộng rãi. 

Thứ hai, Tủ sách pháp luật đáp ứng nhu cầu là tài liệu 

phục vụ công tác chuyên môn, nghiên cứu, tìm hiểu pháp 

luật của cán bộ, công chức chính quyền, đoàn thể, nhân dân ở 

cơ sở, của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, ngƣời 

học, ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động và cán bộ, 

chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân ở cơ quan, 

đơn vị.  

Thứ ba, Tủ sách pháp luật là nơi lƣu trữ, bảo quản các 

tài liệu trang bị cho chính quyền cơ sở, là địa chỉ để mọi cán 

bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và ngƣời 

dân có thể khai thác, sử dụng phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp 

luật, tránh mất mát, hƣ hỏng tài liệu đã đƣợc trang bị.  

Thứ tư, Tủ sách pháp luật là công cụ hỗ trợ chính 

quyền cơ sở trong công tác quản lý nhà nƣớc, phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày ở 

địa phƣơng, cơ quan, đơn vị bằng pháp luật; phát huy vai 

trò là một thiết chế thông tin pháp luật ở cơ sở.  
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Thứ năm, Tủ sách pháp luật vừa là một thiết chế văn 

hóa pháp lý, vừa là một thiết chế thông tin ở cơ sở có vai 

trò hữu ích trong việc phục vụ nhu cầu công tác, nghiên 

cứu, tìm hiểu của ngƣời đọc, góp phần tích cực đƣa pháp 

luật đến với đời sống hàng ngày của cán bộ, nhân dân, là 

một trong những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật có 

hiệu quả. 

4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ 

sách pháp luật  

Điều 3 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định: 

Việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

- Việc xây dựng Tủ sách pháp luật đƣợc tiến hành 

từng bƣớc vững chắc, đặt trong tổng thể các hình thức, biện 

pháp phổ biến giáo dục pháp luật, có sự phối hợp với các 

điểm sinh hoạt văn hoá ở địa phƣơng và bảo đảm hoạt động 

ổn định, lâu dài; 

- Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật phải đảm bảo thuận 

tiện cho nhân dân trong việc đọc, mƣợn tài liệu, sách, báo 

pháp lý; 

- Tủ sách pháp luật đƣợc xây dựng thống nhất trên 

phạm vi cả nƣớc, theo mỗi hình thức phù hợp với đặc điểm 

từng vùng, miền; bảo đảm tiết kiệm và đƣợc khai thác sử 

dụng có hiệu quả thiết thực; 
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- Tủ sách pháp luật chịu sự quản lý trực tiếp của Uỷ 

ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn và do cơ quan Tƣ pháp 

quản lý, hƣớng dẫn về nghiệp vụ. 

5. Trách nhiệm của cơ quan Tƣ pháp 

- Sở Tƣ pháp, Phòng Tƣ pháp định kỳ hƣớng dẫn, 

kiểm tra, sơ kết, tổng kết và chỉ đạo xây dựng Tủ sách pháp 

luật ở địa phƣơng theo hƣớng dẫn của Bộ Tƣ pháp, tìm các 

mô hình phù hợp để nhân rộng ở địa phƣơng. 

-  Công chức Tƣ pháp - Hộ tịch hoặc cán bộ đƣợc giao 

nhiệm vụ Tƣ pháp ở xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là Uỷ 

ban nhân dân cấp xã) quản lý, hƣớng dẫn nghiệp vụ khai 

thác, sử dụng Tủ sách pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật; tổ chức việc phối hợp khai thác sử dụng, 

trao đổi giữa Tủ sách pháp luật với thƣ viện công, điểm bƣu 

điện - văn hoá, tủ sách của Bộ đội biên phòng để khai thác 

có hiệu quả số tài liệu, sách, báo pháp lý hiện có. 

II. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƢƠNG VỀ XÂY DỰNG TỦ 

SÁCH PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ 

CỦA ĐỊA PHƢƠNG  

  1. Chủ trƣơng, quan điểm của Đảng, pháp luật 

của Nhà nƣớc về xây dựng Tủ sách pháp luật 

Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu xây dựng 

Nhà nƣớc pháp quyền, tăng cƣờng pháp chế xã hội chủ 

nghĩa, công tác PBGDPL luôn đƣợc Đảng, Nhà nƣớc đặc 

biệt quan tâm. Nhiều chủ trƣơng, chính sách, văn bản đƣợc 
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ban hành, trong đó xác định các hình thức PBGDPL để các 

địa phƣơng, đơn vị lựa chọn, vận dụng khi thực hiện 

PBGDPL phù hợp với đối tƣợng, điều kiện, hoàn cảnh, nhu 

cầu của đơn vị, địa phƣơng mình, trong số đó là mô hình Tủ 

sách pháp luật. PBGDPL thông qua sách, báo, tài liệu tuyên 

truyền pháp luật là một biện pháp có nhiều ƣu thế, là công cụ 

hữu ích trong việc phục vụ nhu cầu công tác, nghiên cứu, tìm 

hiểu của ngƣời đọc, góp phần tích cực đƣa pháp luật đến với 

đời sống hàng ngày của cán bộ, công chức và ngƣời dân. 

 Hàng loạt văn bản quy phạm pháp luật đã đƣợc các 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành nhằm chỉ đạo, 

hƣớng dẫn và tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng cũng 

nhƣ quản lý, khai thác mô hình này. 

Đầu tiên là Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg ngày 

31/3/1998 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phát hành 

Công báo nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho 

xã, phƣờng, thị trấn. Đây là văn bản đầu tiên và là cơ sở 

pháp lý quan trọng cho việc xây dựng Tủ sách pháp luật ở 

cơ sở. Điều 2 Quyết định số 69/1998/QĐ-TTg nêu rõ:  

“Ở mỗi xã, phường, thị trấn cần xây dựng tủ sách 

riêng gọi là “Tủ sách pháp luật”, để cung cấp tư liệu cho 

cán bộ chính quyền địa phương nghiên cứu, sử dụng, vừa 

tạo điều kiện để nhân dân có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu 

pháp luật của Nhà nước. 
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Giao cho Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn quản lý 

Tủ sách pháp luật và hàng ngày tổ chức phục vụ cho cán 

bộ, nhân dân có nhu cầu nghiên cứu được trực tiếp đọc 

những văn bản pháp luật của Nhà nước”.  

Nghị quyết số 20/1998/QH10 ngày 02/12/1998 của 

Quốc hội về nhiệm vụ năm 1999 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu: “Tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong 

nhân dân. Phấn đấu để 100% số xã, phường, thị trấn có Tủ 

sách pháp luật”.  

Để hƣớng dẫn và tạo cơ sở cho việc triển khai xây 

dựng Tủ sách pháp luật, ngày 25/11/1998, Thủ tƣớng Chính 

phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1067/QĐ-TTg phê 

duyệt Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, 

phƣờng, thị trấn. Mục tiêu của Dự án là triển khai việc xây 

dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở tất cả các xã, phƣờng, 

thị trấn trên toàn quốc theo Quyết định số 68/1998/QĐ-TTg 

với những biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn và tính 

đặc thù của từng vùng, miền; qua đó làm cơ sở cho việc duy 

trì và phát triển Tủ sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn 

trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, với trách nhiệm 

đƣợc giao và trong phạm vi thẩm quyền, Bộ Tƣ pháp đã 

ban hành hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành 

nhiều văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn việc xây dựng, quản lý và 

khai thác Tủ sách pháp luật: 
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- Chỉ thị số 01/1999/CT-BTP ngày 28/01/1999 của Bộ 

Tƣ pháp về việc triển khai Dự án xây dựng và quản lý Tủ 

sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn;  

- Thông tƣ liên tịch số 05/1999/TTLT-TC-TP ngày 

28/01/1999 của Bộ Tƣ pháp và Bộ Tài chính hƣớng dẫn 

thực hiện Dự án xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở 

xã, phƣờng, thị trấn; 

- Quyết định số 355/1999/QĐ-TP ngày 22/11/1999 

của Bộ trƣởng Bộ Tƣ pháp về việc ban hành Quy chế về 

xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở xã, 

phƣờng, thị trấn; 

- Chƣơng trình phối hợp số 253/BTP-TSPL ngày 

02/3/2002 của Bộ Tƣ pháp, Bộ Văn hóa-Thông tin (trƣớc 

đây), Bộ Tƣ lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng Công tƣ Bƣu 

chính viễn thông Việt Nam (nay là Tập đoàn Bƣu chính - 

Viễn thông Việt Nam) triển khai thực hiện Quyết định số 

1067/QĐ-TTg… 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban bí thƣ 

Trung ƣơng Đảng về việc tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân đƣợc ban hành, xác định rõ công 

tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, 

tƣ tƣởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dƣới 

sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có nội dung chỉ đạo việc tăng 

cƣờng xây dựng, quản lý, nâng cao hiệu quả và đổi mới Tủ 
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sách pháp luật. Trên cơ sở đó, một số địa phƣơng đã chủ 

động thí điểm xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật tại cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học; từ đó mô hình Tủ 

sách pháp luật bắt đầu đƣợc triển khai xây dựng ở phạm vi 

rộng hơn. Ngoài cán bộ chính quyền cơ sở, đối tƣợng phục 

vụ của tủ sách còn bao gồm cán bộ, công chức, chiến sỹ vũ 

trang nhân dân ở các cơ quan, đơn vị; ngƣời quản lý, nguời 

sử dụng lao động và ngƣời lao động trong các loại hình 

doanh nghiệp; viên chức, nhà giáo, ngƣời học. Ngày 

07/6/2006, Bộ Tƣ pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thƣơng binh và Xã hội 

và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký kết, ban hành 

Thông tƣ liên tịch số 02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-

BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN hƣớng dẫn việc xây dựng, 

quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, trƣờng học. Theo Thông tƣ, các cơ quan, đơn 

vị, trƣờng học xây dựng Tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách 

pháp luật để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật 

của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, ngƣời học, 

ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động và cán bộ, chiến sĩ 

quân đội nhân dân, công an nhân dân. Hiện nay, Luật Phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2012 đã quy định lồng ghép 

PBGDPL trong hoạt động của Tủ sách pháp luật là một trong 

các hình thức PBGDPL (Khoản 6 Điều 11). Ngoài ra, Chính 

phủ, Thủ tƣớng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều văn bản, 
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Đề án để thực hiện công tác PBGDPL, trong đó luôn xác 

định Tủ sách pháp luật là các hình thức tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật, có tác dụng giúp cán bộ, đặc biệt là ngƣời 

dân trong việc tìm hiểu pháp luật, nhất là ở cơ sở. 

Để thống nhất quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác các 

loại hình Tủ sách pháp luật với vai trò là thiết chế đọc quan 

trọng ở cơ sở và cơ quan, đơn vị, trên cơ sở kết quả thực hiện 

Quyết định số 1067/QĐ-TTg và Thông tƣ liên tịch số 

02/2006/TTLT-BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐN, 

25/02/2010, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

06/2010/QĐ-TTg về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật (sau đây gọi tắt là Quyết định số 06/2010/QĐ-

TTg). Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm điều chỉnh tổng 

thể, thống nhất công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ 

sách pháp luật. 

2. Công tác  chỉ đạo, quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 

25/01/2010 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (Quyết định 

06/2010/QĐ-TTg), ngày 21/10/2010, Chủ tịch UBND tỉnh 

Bắc Giang đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND của về 

việc tăng cƣờng công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phƣơng trên địa bàn 

tỉnh (Chỉ thị số số 13), theo đó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 
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cho Sở Tƣ pháp có trách nhiệm kiểm tra, hƣớng dẫn các cơ 

quan, đơn vị, địa phƣơng tổ chức triển khai thực hiện việc 

xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật theo 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, chỉ đạo UBND các huyện, 

thành phố xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

đảm bảo có hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị số 13, Sở Tƣ pháp 

đã xây dựng Kế hoạch thực hiện, đồng thời trong kế hoạch 

PBGDPL hàng năm đều đƣa công tác xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật vào nhiệm vụ trọng tâm để thực 

hiện trong năm. 

Hàng năm, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình 

Sở Tƣ pháp ban hành các văn bản chỉ đạo, hƣớng dẫn về 

các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật; việc 

luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ sách pháp luật 

cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật khác trên địa 

bàn;  bổ sung sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật xã, 

phƣờng, thị trấn theo định kỳ; biên soạn tài liệu pháp luật, 

tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ xây dựng, khai thác và quản lý 

Tủ sách pháp luật; tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm về 

tổ chức và hoạt động Tủ sách pháp luật giữa các địa 

phƣơng, cơ quan, đơn vị nhằm đƣa ra những bài học kinh 

nghiệm áp dụng phù hợp trong việc tổ chức và hoạt động 

Tủ sách pháp luật; kiểm tra sơ kết, tổng kết và thực hiện 

chế độ khen thƣởng hoặc đề xuất khen thƣởng đối với tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tác xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 
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Đồng thời, tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

các văn bản chỉ đạo việc tăng cƣờng công tác xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn: 

- Công văn số 1988/UBND-NC ngày 05/8/2013 chỉ 

đạo việc tăng cƣờng công tác xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa 

phƣơng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về Tủ 

sách pháp luật; hƣớng dẫn, vận động cán bộ, Nhân dân 

nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật; xây dựng nội quy, quy chế 

hoạt động của Tủ sách pháp luật; thƣờng xuyên thực hiện 

việc kiểm kê, phân loại sách; sắp xếp hợp lý, khoa học để 

thuận tiện trong việc quản lý và khai thác Tủ sách pháp 

luật; bố trí địa điểm thuận lợi để đặt Tủ sách pháp luật, 

trang bị các phƣơng tiện cần thiết tạo điều kiện thuận lợi 

cho mọi ngƣời đến nghiên cứu, tìm hiểu; tăng cƣờng xã hội 

hóa, đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp luật, huy động 

sự đóng góp của tổ chức, cá nhân cho Tủ sách pháp luật; 

nghiên cứu xây dựng Tủ sách pháp luật tại các Nhà văn hóa 

thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cƣ, thực hiện việc luân 

chuyển sách từ Tủ sách pháp luật của UBND cấp xã về Tủ 

sách của Nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cƣ để 

Nhân dân tìm đọc. 

- Công văn số 2084/UBND-NC ngày 27/6/2017 về 

việc tăng cƣờng công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật trên địa bàn tỉnh, theo đó, Chủ tịch UBND 
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tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ: Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu trong công tác xây dựng, quản 

lý, khai thác TSPL; tăng cƣờng thông tin, truyền thông 

nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng, tổ 

chức, cá nhân về vị trí, vai trò của TSPL ...; quan tâm bố trí 

kinh phí từ ngân sách nhà nƣớc cho xây dựng, quản lý, khai 

thác TSPL theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 

06/2010/QĐ-TTg; khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng 

góp kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác TSPL theo quy 

định tại Điều 8 Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 

04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật PBGDPL; quan tâm bố trí cán bộ 

phụ trách TSPL theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TTg, phục vụ tốt nhu cầu tìm hiểu 

pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. 

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ của cán bộ làm công tác phụ trách TSPL 

trong công tác quản lý, khai thác TSPL; định kỳ rà soát, 

kiểm tra việc bổ sung, mua sách, tài liệu mới để cung cấp 

cho TSPL; bảo đảm bổ sung các sách có chất lƣợng, thiết 

thực, nội dung phù hợp với nhu cầu của bạn đọc. Trong đó 

chú trọng sách hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giải đáp 

pháp luật thƣờng thức. Thƣờng xuyên rà soát, phân loại các 

loại sách, tài liệu cũ hoặc hết hiệu lực theo quy định của 
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pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nhà nƣớc. Bố trí 

địa điểm đặt TSPL theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết 

định số 06/2010/QĐ-TTg bảo đảm thuận tiện cho việc khai 

thác, quản lý. 

Để đảm bảo kinh phí đối với công tác xây dựng, quản 

lý, duy trì Tủ sách pháp luật trên địa bàn, trên cơ sở quy 

định của Thông tƣ liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP 

ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định 

việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nƣớc bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho ngƣời dân ở 

cơ sở, Sở Tƣ pháp đã phối hợp với Sở Tài chính tham mƣu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 

07/2014/NQ-HĐND ngày 11/07/2014 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung và mức chi bảo đảm 

cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận 

pháp luật cho ngƣời dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang trong đó quy định mức chi cho công tác quản lý Tủ 

sách pháp luật.  
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 PHẦN II:  

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ,  

KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

 

I. NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

Sau khi Quyết định 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 

của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án xây 

dựng và quản lý Tủ sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn, 

ngay từ năm 1999, thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND 

tỉnh giao, Sở Tƣ pháp xây dựng và triển khai Đề án xây 

dựng Tủ sách pháp luật ở cơ sở, chỉ đạo UBND các huyện, 

thành phố xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật 

đảm bảo có hiệu quả, hàng năm thực hiện việc bổ sung các 

đầu sách pháp luật cho Tủ sách pháp luật xã, phƣờng, thị 

trấn. Đến nay, toàn tỉnh có 3241 Tủ sách pháp luật, trong 

đó có 230 tủ sách ở xã, phƣờng, thị trấn và 3011 Tủ sách 

của các cơ quan, đơn vị. Thời gian qua, Tủ sách pháp luật 

đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ 

biến các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nƣớc và xây dựng đƣợc ý thức sống và làm 

việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ và Nhân dân 

trên địa bàn. 

Về nguyên tắc, Tủ sách pháp luật đƣợc xây dựng theo 

những mô hình thống nhất cho từng loại địa bàn, từng loại 

đối tƣợng phục vụ. Việc xây dựng và quản lý Tủ sách pháp 

luật phải đƣợc đặt trong tổng thể các biện pháp tăng cƣờng 

phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở; 
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góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, năng lực thực hành 

quyền dân chủ của công dân.  

Để xây dựng Tủ sách pháp luật, việc đầu tiên cần có 

quá trình chuẩn bị, xây dựng kế hoạch chi tiết; có quyết 

định xây dựng Tủ sách pháp luật của lãnh đạo chính quyền, 

cơ quan, tổ chức, Thủ trƣởng đơn vị ban hành; chuẩn bị địa 

điểm đặt tủ sách; xác định nội dung tủ sách; bổ sung sách, 

tài liệu cho tủ sách... Cụ thể:  

1. Trình tự xây dựng Tủ sách pháp luật 

1.1. Quá trình chuẩn bị          

- Xây dựng kế hoạch chi tiết báo cáo cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Nội dung kế hoạch gồm: 

+ Nhu cầu về sử dụng sách pháp luật của cơ quan, đơn 

vị, địa phƣơng; 

+ Phân loại sách, báo, tài liệu cần sử dụng; 

+ Địa điểm đặt tủ sách, phòng đọc, trang thiết bị phục 

vụ bạn đọc nhƣ bàn, phiếu, thẻ đọc...; 

+ Dự toán kinh phí xây dựng ban đầu và kinh phí hoạt 

động hàng năm của tủ sách (đƣợc xác định trên cơ sở nhu 

cầu mua sách, trang thiết bị phục vụ và chi phí khai thác, 

bảo quản tủ sách, chi phí hoạt động của tủ sách...). 

- Dự thảo quy chế hoạt động của tủ sách.  

1.2. Xác định đối tượng phục vụ 

Yêu cầu đầu tiên khi xây dựng tủ sách là xác định đối 

tƣợng phục vụ của tủ sách. Bởi vì, xuất phát từ đối tƣợng 

phục vụ của tủ sách mới quyết định đƣợc nội dung tủ sách 

phù hợp, đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời sử dụng, từ đó, 
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việc khai thác tủ sách mới có hiệu quả. Xác định đối tƣợng 

phục vụ của Tủ sách pháp luật không đúng sẽ dẫn đến hậu 

quả việc khai thác, sử dụng tủ sách kém hiệu quả, gây lãng 

phí tiền của của nhà nƣớc. Khi xác định đối tƣợng phục vụ 

của Tủ sách pháp luật cần lƣu ý đến nơi xây dựng tủ sách: 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trƣờng học hay trên địa bàn 

khu dân cƣ (xã, phƣờng, thị trấn). 

- Đối với Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, tổ chức: 

đối tƣợng phục vụ là cán bộ quản lý, công chức, cán bộ các 

tổ chức chính trị - xã hội (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban 

nữ công...) và những ngƣời làm việc trong các cơ quan, tổ 

chức khác. 

- Đối với Tủ sách pháp luật ở doanh nghiệp: đối tƣợng 

phục vụ là cán bộ, công chức, ngƣời sử dụng lao động, 

ngƣời lao động, cán bộ của các tổ chức chính trị xã hội 

(công đoàn..). 

- Đối với Tủ sách pháp luật trong các trƣờng học: đối 

tƣợng sử dụng là cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, sinh 

viên. 

- Đối với Tủ sách pháp luật ở địa bàn khu dân cƣ (xã, 

phƣờng, thị trấn) đối tƣợng phục vụ là: 

+ Cán bộ chính quyền địa phƣơng, cán bộ, công chức 

cấp xã, các tổ chức chính trị xã hội (Mặt trận Tổ quốc, Hội 

liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 

Hội nông dân); 

+  Đoàn thể quần chúng (Tổ hoà giải, Ban thanh tra 

nhân dân..); 
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+  Nhân dân địa phƣơng. 

Căn cứ vào đối tƣợng phục vụ của tủ sách, có thể chia 

các Tủ sách pháp luật thành hai loại: 

- Tủ sách pháp luật có đối tƣợng phục vụ rộng: là tủ 

sách ở địa bàn khu dân cƣ phục vụ cho nhiều loại đối tƣợng 

khác nhau. (Ví dụ: Tủ sách pháp luật xã, phƣờng, thị trấn). 

- Tủ sách có đối tƣợng phục vụ hẹp: là tủ sách phục 

vụ cho một hoặc một nhóm đối tƣợng thuộc cơ quan, tổ 

chức nào đó. (Ví dụ: Tủ sách pháp luật của cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, trƣờng học...) 

Ngoài những đối tƣợng phục vụ thƣờng xuyên, Tủ 

sách pháp luật cơ sở còn có thể phục vụ các đối tƣợng khác 

khi có nhu cầu. 

1.3. Bố trí trang thiết bị cho Tủ sách pháp luật 

Sau khi xây dựng kế hoạch, xác định đối tƣợng phục 

vụ, cần xây dựng dự trù, bố trí trang thiết bị cho Tủ sách. 

Trang thiết bị phục vụ cho Tủ sách pháp luật gồm: Tủ đựng 

sách và hệ thống bàn ghế phục vụ bạn đọc, máy vi tính, 

mạng internet, phòng đọc...  

Đối với Tủ đựng sách tùy theo đối tƣợng phục vụ rộng 

hay hẹp, lƣợng sách, tài liệu ít hay nhiều mà bố trí Tủ sách 

cho hợp lý với các kích cỡ khác nhau. Tủ sách có thể bằng 

gỗ, sắt, nhựa hoặc bằng các chất liệu khác. Tuy nhiên, để 

việc bảo quản và trƣng bày thuận lợi, Tủ sách nên có các 

ngăn để phân loại các sách, tài liệu và kính ngoài bề mặt để 

ngƣời đọc dễ nhìn.  
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Đối với Tủ sách xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh, 

ngày từ khi triển khai Đề án xây dựng Tủ sách pháp luật ở 

cơ sở, Sở Tƣ pháp đã thực hiện việc hỗ trợ trang bị cho mỗi 

Tủ sách pháp luật cấp xã 01 tủ gỗ đựng sách. Tuy nhiên 

quan kiểm tra, nhiều Tủ sách đã bị mối mọt, hỏng không 

còn sử dụng đƣợc, do vậy một số địa phƣơng đã thực hiện 

thay tủ sách, còn lại một số địa phƣơng chƣa bố trí đƣợc tủ 

sách hoặc vẫn để sách trong tình trạng tủ cũ, sập sệ. Bên 

cạnh đó các Trang thiết bị khác để phục vụ yêu cầu khai 

thác của Tủ sách còn thiếu nhƣ: Bàn ghế phục vụ bạn đọc, 

phòng đọc, máy tính quản lý... 

Vì vậy, đối với những địa phƣơng cơ sở, cơ quan, đơn 

vị chƣa có tủ đựng hoặc tủ đựng đã cũ nát, cán bộ phụ trách 

Tủ sách pháp luật cần đề xuất với lãnh đạo, thủ trƣởng các 

cơ quan, đơn vị thay tủ mới để đảm bảo công tác quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật. Bên cạnh đó cần đề xuất bố trí 

các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác quản lý, khai 

thác Tủ sách nhƣ phòng đọc riêng, bàn ghế, máy tính quản 

lý...để phục vụ tốt nhất cho việc quản lý, khai thác Tủ sách 

pháp luật. 

1.4. Ban hành quyết định xây dựng Tủ sách pháp luật 

Để Tủ sách pháp luật đi vào hoạt động, việc đầu tiên 

khi xây dựng Tủ sách pháp luật là phải có quyết định thành 

lập Tủ sách pháp luật. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Tủ 
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sách pháp luật. Trong quyết định thành lập cần quy định cụ 

thể về những nội dung sau: 

- Nơi (địa điểm) đặt Tủ sách; 

- Các loại sách, báo tạp chí cần có trong Tủ sách; 

- Phạm vi và đối tƣợng phục vụ; 

- Cán bộ phụ trách tủ sách; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ phụ trách Tủ sách; 

- Nguồn kinh phí xây dựng Tủ sách hàng năm. 

2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật  

Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy 

định: “Tủ sách pháp luật cấp xã được đặt tại phòng tiếp 

dân, phòng thủ tục hành chính “một cửa” của Ủy ban nhân 

dân cấp xã hoặc nơi khác, nhưng phải thuận tiện cho việc 

khai thác, quản lý. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đặt 

tại vị trí thuận tiện cho người đọc”.  

Điểm c, Mục 1, phần II Thông tƣ liên tịch số 

02/2006/TTLT/BTP-BCA-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN 

quy định “Tủ sách pháp luật phải đặt ở những nơi thuận 

tiện như thư viện, bộ phận hành chính, văn thư, pháp chế, 

hội trường của cơ quan, đơn vị để thuận tiện cho bạn đọc 

sử dụng”. 

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Tủ sách pháp luật xã, 

phƣờng, thị trấn đƣợc đặt tại phòng tiếp dân, phòng thủ tục 

hành chính “một cửa” của UBND cấp xã, phòng làm việc 

của công chức Tƣ pháp- Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê 

hoặc đặt ghép trong thƣ viện xã. Qua kiểm tra thực tế, hầu 

hết vị trí đặt Tủ sách pháp luật tại UBND cấp xã chƣa đƣợc 
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hợp lý, không gian chật hẹp, bị che lấp, không có trang thiết 

bị cho ngƣời mƣợn đọc, cá biệt có địa phƣơng không có Tủ 

sách do Tủ đã bị hỏng chƣa trang bị mới nên sách pháp luật 

đƣợc xếp trong tủ riêng ( tủ công vụ) do công chức Tƣ pháp- 

Hộ tịch quản lý. Tại các cơ quan, đơn vị Tủ sách đƣợc đặt tại 

phòng Văn thƣ, phòng họp cơ quan, chƣa có phòng đọc riêng 

không thuận tiện cho ngƣời mƣợn, ngƣời đọc. 

Do vậy cần phải lựa chọn địa điểm để thuận tiện nhất 

cho việc phục vụ thu cầu bạn đọc, Tủ sách pháp luật cần 

thiết phải có sự quan tâm, bố trí địa điểm đặt Tủ sách hợp 

lý. Hiện nay địa điểm thuận lợi, tốt nhất để ngƣời đọc có 

thể tìm hiểu đó là bộ phận hành chính “một cửa” vì đây là 

nơi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến 

ngƣời dân. Trong thời gian chờ kết quả giải quyết, ngƣời 

dân có thể tìm hiểu sách, tài liệu trong Tủ sách pháp luật, 

hơn nữa tại đây có trang thiết bị ghế ngồi cho ngƣời đọc. 

Tuy nhiên, một số địa phƣơng đặt Tủ sách tại bộ phận “một 

cửa” nhƣng bị che lấp, không thuận tiện, dễ dàng thuận tiện 

để ngƣời dân có thể thấy, do vậy cần bố trí chỗ thuận tiện 

nhất tại nơi chờ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để 

ngƣời dân có điều kiện dễ nhìn và tìm hiểu Tủ sách.  

Bên cạnh đó, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần 

nghiên cứu, đề xuất bố trí thêm địa điểm luân chuyển đến 

các Nhà Văn hóa thôn, các địa điểm vui chơi, thể thao, nơi 

có nhiều ngƣời dân đến để tìm hiểu sách, tài liệu pháp luật 

tùy theo điều kiện thực tế từng địa bàn tại địa phƣơng khác 

nhau. Tủ sách, ngăn sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị 
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cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần nghiên cứu bố trí Tủ 

sách, ngăn sách tại phòng họp, thƣ viện hoặc địa điểm 

thuận tiện để cán bộ, công chức viên chức đến tìm hiểu, 

mƣợn đọc. 

3. Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật 

Khoản 3, Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy 

định các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật: Các 

loại sách, báo, tài liệu của Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ 

sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cần đƣợc lựa chọn phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng, cơ 

quan, đơn vị và từng đối tƣợng phục vụ. Tủ sách pháp luật 

ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sách, 

tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.  

Tủ sách pháp luật có các loại sách, báo, tài liệu pháp 

luật sau đây: 

- Văn bản quy phạm pháp luật: các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phƣơng; 

- Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình 

luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ 

gấp, đề cƣơng, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

- Công báo nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; báo, bản tin pháp luật của trung ƣơng và địa phƣơng. 

Để xác định các loại sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ 

sách, cần nắm đƣợc nhu cầu của đối tƣợng sử dụng tủ sách. 

Các nhu cầu này thƣờng xuất phát từ: Chức năng, nhiệm vụ 

của cơ quan, tổ chức; nghề nghiệp chuyên môn của cán bộ, 
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công chức trong cơ quan, đơn vị và ngƣời sử dụng sách; các 

vấn đề thƣờng phát sinh trong đời sống hàng ngày.v.v.. Tùy 

theo từng đối tƣợng phục vụ của Tủ sách mà có các loại 

sách, báo, tài liệu pháp luật khác nhau, cần lựa chọn đảm bảo 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phƣơng, 

cơ quan, đơn vị và từng đối tƣợng phục vụ. Tủ sách pháp 

luật ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm 

sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số. Tủ sách 

có đối tƣợng phục vụ rộng thƣờng có nhiều loại sách liên 

quan đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các sách pháp luật 

mang tính phổ cập kiến thức, các văn bản pháp luật liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân trong cuộc 

sống hàng ngày để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các đối 

tƣợng. Tủ sách có đối tƣợng phục vụ hẹp thƣờng có nội 

dung mang tính chuyên môn cao, gắn liền với chức năng, 

nhiệm vụ và hoạt động của cơ quan, tổ chức.   

Ngoài các sách, báo, tài liệu pháp luật trên, Tủ sách 

pháp luật cấp xã phải có sách, tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ 

công tác chính quyền, hành chính, tƣ pháp cơ sở; Tủ sách 

pháp luật ở cơ quan, đơn vị phải có sách, tài liệu pháp lý 

phục vụ cho công tác quản lý, hƣớng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị; cần 

thƣờng xuyên chọn lọc, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu 

khác để phục vụ ngƣời đọc. Tóm lại, cần dựa trên cơ sở đối 

tƣợng phục vụ để xây dựng nội dung Tủ sách pháp luật cho 

phù hợp điều kiện thực tế địa phƣơng. 
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Đối với tỉnh Bắc Giang, Tủ sách pháp luật của xã, 

phƣờng, thị trấn hiện có đầy đủ loại sách, tài liệu nhƣ: Văn 

bản quy phạm pháp luật: các văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan trực tiếp đến Nhân dân và các hoạt động của cơ quan, đơn 

vị, chính quyền địa phƣơng; tài liệu pháp luật phổ thông: Các 

văn bản luật, sách hỏi đáp, bình luận, tờ gấp, đề cƣơng 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công báo tỉnh Bắc Giang, 

báo, bản tin pháp luật, tài liệu pháp luật... Ngoài các loại 

sách, báo, tài liệu trên, Tủ sách pháp luật cấp xã còn có 

sách, tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, 

hành chính, tƣ pháp cơ sở; hòa giải ở cơ sở; xây dựng 

hƣơng ƣớc, quy ƣớc; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật... 

Hàng năm, các Tủ sách pháp luật đều đƣợc Sở Tƣ 

pháp bổ sung các đầu sách mới, trong đó có những văn bản 

pháp luật mới ban hành, những văn bản liên quan trực tiếp 

đến đời sống nhân dân và đặc biệt là những đầu sách phục 

vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cán bộ ở cơ sở 

trên cơ sở rà soát, lấy ý kiến của các địa phƣơng.  

Để Tủ sách pháp luật đƣợc đầy đủ, phong phú, phù 

hợp với nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân 

tại địa phƣơng, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần 

thƣờng xuyên rà soát, sắp xếp các loại sách, tài liệu trong 

Tủ sách; căn cứ nhu cầu của cán bộ và Nhân dân tại địa 

phƣơng, hàng năm cần lập danh mục đề xuất với lãnh đạo 

cấp xã; Phòng Tƣ pháp cấp huyện những sách, tài lệu pháp 

luật cần bổ sung để phục vụ cán bộ và Nhân dân tại địa bàn. 
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4. Bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật cho Tủ sách 

pháp luật 

Theo hƣớng dẫn định kỳ của Bộ Tƣ pháp, Tủ sách 

pháp luật cần đƣợc bổ sung kịp thời các sách, báo, tài liệu 

pháp luật mới; thƣờng xuyên rà soát, hệ thống hóa sách, tài 

liệu pháp luật. 

Trên địa bàn tỉnh: Căn cứ tình hình thực tế ở địa 

phƣơng, Sở Tƣ pháp tham mƣu cho UBND tỉnh, hàng năm 

trích từ ngân sách tỉnh để mua sách pháp luật cấp cho Tủ 

sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn với mức tối thiểu 

2.000.000 đồng/tủ/năm. Với mức đầu tƣ kinh phí nhƣ vậy, 

mỗi năm Tủ sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn đều đƣợc 

bổ sung từ 25- 35 đầu sách. Hiện nay trung hình mỗi Tủ 

sách pháp luật của xã, phƣờng, thị trấn có từ 400 - 600 đầu 

sách. Ngoài các đầu sách do Sở tƣ pháp cấp, một số địa 

phƣơng Tủ sách pháp luật xã, phƣờng, thị trấn còn đƣợc bổ 

sung từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân khác. 

Tuy nhiên, để Tủ sách pháp luật có những sách, tài 

liệu thiết thực, phong phú, đa dạng, cán bộ quản lý Tủ sách 

pháp luật phải thƣờng xuyên tìm nguồn sách để bổ sung kịp 

thời vào Tủ sách pháp luật những sách, báo, tài liệu cần 

thiết, phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hoá- xã hội của địa 

phƣơng với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

và phù hợp với yêu cầu, trình độ của bạn đọc. 

- Trình tự bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật: 

+ Rà soát, chọn lọc trƣớc khi bổ sung. Cán bộ phụ 

trách Tủ sách tiến hành rà soát, chọn lọc để biết những 
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sách, báo, tài liệu phải kịp thời loại bỏ, thanh lý do hết hiệu 

lực pháp luật; không còn giá trị sử dụng, bị hỏng, bị nát, bị 

mất để chọn lọc, bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật phục 

vụ yêu cầu của ngƣời đọc. 

+ Lập danh sách các sách, báo, tài liệu pháp luật cần bổ 

sung, cán bộ phụ trách Tủ sách lập danh sách các sách, tài 

liệu cần bổ sung để báo cáo lãnh đạo xem xét, phê duyệt; đối 

với Tủ sách pháp luật xã, phƣờng, thị trấn có thể lập danh 

sách gửi Phòng Tƣ pháp cấp huyện để rà soát, đề nghị Sở Tƣ 

pháp bổ sung các đầu sách phù hợp theo định kỳ. 

Việc lập danh sách tài liệu cần bổ sung phải bảo đảm 

hài hòa giữa các loại sách, tài liệu, chú ý đến nhu cầu của 

ngƣời đọc. 

- Các hình thức bổ sung:  

+ Bổ sung khởi đầu: xây dựng vốn sách ban đầu cho 

Tủ sách pháp luật. 

+ Bổ sung hiện tại: bổ sung định kỳ. 

+ Bổ sung hoàn bị: bổ sung những tài liệu còn thiếu 

để hoàn thiện nội dung của tủ sách. 

Nguồn bổ sung: đặt mua tại các công ty phát hành 

sách Trung ƣơng và địa phƣơng. Cơ quan chuyên môn cấp 

trên cấp bổ sung. 

5. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ 

chức, cá nhân trong việc xây dựng Tủ sách pháp luật 

Thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL hiện đang là 

chủ trƣơng lớn của nhà nƣớc ta, trong đó có Tủ sách pháp 

luật. Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp 
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luật. Huy động các sách, báo, tài liệu pháp luật sẵn có trong 

cán bộ, nhân dân để xây dựng Tủ sách pháp luật; khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc, trong đó 

quan tâm khuyến khích báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp 

hỗ trợ sách, tài liệu pháp luật, đầu tƣ kinh phí cho Tủ sách 

pháp luật. 

6. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào 

khai thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật 

Ngoài việc khai thác Tủ sách pháp luật theo phƣơng 

pháp truyền thống, việc ứng dụng công nghệ thông tin để phụ 

trách, khai thác Tủ sách pháp luật là một việc làm cần thiết, 

phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. 

Theo quy định pháp luật, việc khai thác Tủ sách pháp 

luật, đặc biệt là khai thác các văn bản quy phạm pháp luật, 

các tài liệu pháp luật cần ứng dụng công nghệ thông tin để 

bảo đảm phục vụ kịp thời, hiệu quả nhu cầu của bạn đọc. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thác Tủ sách 

pháp luật đƣợc thực hiện dƣới các hình thức: 

- Thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp 

luật đƣợc đăng tải trên Tủ sách pháp luật điện tử. 

- Kết nối mạng internet tại UBND cấp xã, các cơ 

quan, đơn vị, trƣờng học chƣa có internet; đầu tƣ xây dựng 

cơ sở dữ liệu pháp luật và phát triển, ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

- Sử dụng hệ thống internet trong các cơ quan, đơn vị, 

trƣờng học để cung cấp văn bản quy phạm pháp luật; tài 

liệu pháp luật cho Tủ sách. 
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- Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử, hƣớng dẫn sử 

dụng internet trong khai thác Tủ sách pháp luật điện tử. 

Hiện nay, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát 

triển, mạng Internet trở nên phổ biến, có nhiều hình thức và 

biện pháp khác nhau để cán bộ, công chức và ngƣời dân tìm 

hiểu pháp luật. Tuy nhiên khai thác Tủ sách pháp luật là 

một hình thức và bƣớc tiền đề để cán bộ, nhân dân, học 

sinh, sinh viên tiếp cận các thông tin pháp luật chính xác, 

tin cậy, hiệu quả. Thông qua hệ thống nội quy Tủ sách và 

các phƣơng thức khai thác Tủ sách pháp luật, cán bộ phụ 

trách Tủ sách thực hiện việc quản lý có hiệu quả và tạo điều 

kiện thuận lợi cho ngƣời đọc thu nhận các thông tin pháp lý 

phục vụ cho các hoạt động của đời sống hằng ngày. 

7. Kinh phí Tủ sách pháp luật 

Điều 4 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định: 

Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cấp xã 

do ngân sách cấp xã bảo đảm; khuyến khích ngân sách cấp 

tỉnh, cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài liệu 

cho Tủ sách pháp luật cấp xã. 

Hàng năm, căn cứ đặc điểm của từng vùng, miền và 

dân số của từng xã, phƣờng, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy định cụ thể 

mức chi cho mỗi Tủ sách pháp luật cấp xã, nhƣng với định 

mức tối thiểu là 02 triệu đồng/năm. Đối với các đơn vị cấp 

xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-

CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chƣơng 

trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 
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nghèo có thể quy định mức cao hơn nhằm đảm bảo có đủ số 

sách, tài liệu luân chuyển giữa các bản, làng. 

Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ 

quan, đơn vị đƣợc dự toán trong ngân sách hàng năm của 

cơ quan, đơn vị quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định 

của pháp luật về tài chính. 

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí 

xây dựng Tủ sách pháp luật.  

Nguồn kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật: 

- Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng tự 

cân đối đƣợc ngân sách thì đƣợc bố trí, sử dụng nguồn thu 

ngân sách của địa phƣơng để chi xây dựng, quản lý Tủ sách 

pháp luật trên địa bàn; 

- Đối với các tỉnh chƣa tự cân đối đƣợc ngân sách thì 

ngân sách trung ƣơng cấp; 

- Đối với các đơn vị cấp xã thuộc các huyện nghèo theo 

Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/ 2008 của Chính 

phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững 

đối với 61 huyện nghèo thì ngân sách trung ƣơng cấp. 

Căn cứ để lập dự toán kinh phí xây dựng, quản lý Tủ 

sách pháp luật là Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và Thông 

tƣ liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 

của Bộ Tài chính, Bộ Tƣ pháp quy định việc lập dự toán, 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nƣớc 

bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và 

chuẩn tiếp cận pháp luật cho ngƣời dân ở cơ sở. 
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 Nội dung chi xây dựng Tủ sách pháp luật bao gồm 

các khoản chi: 

+ Mua sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách mới 

xây dựng; 

+ Cập nhật, bổ sung sách, tài liệu pháp luật mới cho Tủ 

sách phù hợp với yêu cầu sử dụng của đối tƣợng phục vụ; 

+ Chi mua Tủ mới hoặc bảo dƣỡng Tủ sách định kỳ; 

+ Chi phục vụ ngƣời đọc và báo cáo tình hình phục vụ 

ngƣời đọc đối với các tài liệu pháp luật của Tủ sách; 

+ Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc 

xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật nhƣ: chi 

rà soát, bổ sung, cập nhật sách định kỳ 06 tháng/lần; chi bồi 

dƣỡng cán bộ tham gia luân chuyển sách... 

Tại tỉnh Bắc Giang, việc lập một số khoản chi khác 

cho công tác xây dựng Tủ sách pháp luật đƣợc áp dụng theo 

Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 11/07/2014 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang quy định nội dung và 

mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

và chuẩn tiếp cận pháp luật cho ngƣời dân tại cơ sở trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang. 

Lập dự toán kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp 

luật: hằng năm, căn cứ định mức chi tiêu và kế hoạch xây 

dựng Tủ sách pháp luật đƣợc cơ quan có thẩm quyền quyết 

định, địa phƣơng, cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí xây 

dựng Tủ sách pháp luật gửi cơ quan có thẩm quyền theo 

phân cấp của Luật Ngân sách nhà nƣớc và các văn bản 

hƣớng dẫn thi hành. 
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Để xây dựng và khai thác Tủ sách pháp luật hiệu quả, 

ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, nhà nƣớc còn khuyến 

khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng Tủ 

sách pháp luật nhằm nâng cao số lƣợng đầu sách, báo, tài 

liệu trong Tủ sách pháp luật và chất lƣợng hoạt động của 

Tủ sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, cập nhật các thông tin 

pháp luật của cán bộ và Nhân dân. 

II. QUẢN LÝ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

1. Quản lý Tủ sách pháp luật 

Điều 6 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định về 

quản lý Tủ sách pháp luật quy định: 

- Sách, báo, tài liệu pháp luật phải đƣợc vào sổ và bảo 

quản theo quy định của Nhà nƣớc về tài sản công.  

- Ngƣời làm mất hoặc hƣ hỏng sách, báo, tài liệu pháp 

luật phải bồi thƣờng theo quy định.  

Theo quy định tại Khoản 1, 7 Điều 6 Luật Quản lý tài 

sản công năm 2017 quy định: “Mọi tài sản công đều phải 

được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các 

hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có 

liên quan; “Việc quản lý, sử dụng tài sản công được giám 

sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; mọi hành vi vi phạm 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công phải được xử lý 

kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật”. 

Điều 11 Luật Quản lý tài sản công quy định việc xử lý 

vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công quy định: 
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“1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác có 

hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công 

thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, 

xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự; trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước thì phải bồi 

thường theo quy định của pháp luật. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm giải trình và phải chịu trách nhiệm hoặc liên đới chịu 

trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; tùy theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật”. 

Thực tế hiện nay việc bảo quản các đầu sách trong Tủ 

sách pháp luật trên địa bàn tỉnh cơ bản đƣợc thực hiện, tuy 

nhiên còn lỏng lẻo, đặc biệt là việc bảo quản đầu sách của Tủ 

sách pháp luật tại xã, phƣờng, thị trấn. Một số Tủ sách pháp 

luật vẫn còn giữ đƣợc các đầu sách đầy đủ, tuy nhiên ở một số 

địa phƣơng không có hệ thống sổ; nhiều địa phƣơng, sách, 

báo, tài liệu pháp luật không đƣợc vào sổ và không đƣợc bảo 

quản theo quy định của Nhà nƣớc về tài sản công. Qua kiểm 

tra thực tế 16 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017 có 03/16 

xã không có hệ thống sổ sách theo dõi (Đông Sơn, huyện Yên 

Thế và Vũ Xá huyện Lục Nam; Cảnh Thụy huyện Yên 

Dũng); 9/16 xã, thị trấn có hệ thống sổ sách nhƣng ghi sổ 

không đầy đủ... một số địa phƣơng để xảy ra tình trạng thất 

lạc sách, báo, tài liệu pháp luật của TSPL. Đơn cử nhƣ: xã 

Đông Sơn, huyện Yên Thế; xã Cảnh Thụy huyện Yên Dũng 

mỗi TSPL hiện chỉ còn trên 100 đầu sách… 
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Vì vậy, việc quản lý Tủ sách pháp luật là một nhiệm 

vụ hết sức quan trọng của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp 

luật. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần bảo quản sách, 

tài liệu trong Tủ sách; thƣờng xuyên kiểm kê, ghi sổ theo 

dõi Tủ sách pháp luật, sổ theo dõi mƣợn sách, tài liệu pháp 

luật và sổ theo dõi luân chuyển sách, tài liệu pháp luật.  

Trong trƣờng hợp ngƣời mƣợn, hoặc ngƣời nhận luân 

chuyển sách làm mất hoặc hƣ hỏng sách, tài liệu pháp luật 

thì cán bộ phụ trách tủ sách pháp luật phải lập biên bản, báo 

lãnh đạo, thủ trƣởng cấp trên và yêu cầu ngƣời mƣợn, 

ngƣời nhận luân chuyển sách bồi thƣờng theo quy định. 

Những sách, tài liệu đã bị mất hoặc hƣ hỏng cần đánh dấu 

trong sổ theo dõi Tủ sách pháp luật 

2. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

Để cho công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

đƣợc hiệu quả, tránh lãng phí thì điều trƣớc tiên là ngƣời 

phụ trách, quản lý tủ sách phải là ngƣời thực sự yêu sách, 

trọng sách, biết đƣợc giá trị của sách và có tâm huyết, trách 

nhiệm, sự nhiệt tình. Với mặt bằng trình độ dân trí chung 

hiện nay còn khá thấp, thói quen đọc sách chƣa trở thành 

phổ biến ở ngƣời dân, thì giá trị và tiện ích của Tủ sách 

pháp luật ở địa phƣơng chỉ có thể đƣợc ngƣời dân nhận 

biết, ý thức khi có đƣợc một ngƣời quản lý tốt, có hiểu biết 

về sách, sẵn sàng phục vụ tận tâm, nhiệt tình trong việc giới 

thiệu ngay đúng sách pháp luật ngƣời dân cần cho đến việc 

giúp hình thành ở họ thói quen đọc sách. 
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Điều 7 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định về 

cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật quy định: 

- Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã là công 

chức Tƣ pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ đƣợc giao nhiệm vụ 

Tƣ pháp ở xã, phƣờng, thị trấn; 

- Đối với các loại hình Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn 

vị, tùy từng điều kiện cụ thể, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ phụ 

trách Tủ sách pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 

2.1. Nghĩa vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật  

- Lập dự toán kinh phí xây dựng ban đầu, kinh phí bổ 

sung sách, báo, tài liệu pháp luật hàng năm của Tủ sách 

pháp luật và triển khai thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt; 

- Xây dựng Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

- Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định 

đối với tài sản công; cho mƣợn và hƣớng dẫn việc sử dụng 

sách, báo, tài liệu pháp luật; theo dõi việc mƣợn, trả, luân 

chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật; 

- Định kỳ hàng năm kiểm kê sách, báo, tài liệu pháp 

luật; lập báo cáo sáu tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu về 

tình hình quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

2.2. Quyền lợi của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

- Đƣợc hƣớng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật; 

- Đƣợc cơ quan có thẩm quyền khen thƣởng theo quy 

định pháp luật khi có thành tích xuất sắc trong việc xây 
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dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 100% Tủ sách 

pháp luật cấp xã đều có cán bộ phụ trách quản lý, hầu hết 

đều đƣợc giao cho công chức Tƣ pháp - Hộ tịch kiêm 

nhiệm quản lý, một số ít địa phƣơng giao cho cán bộ thƣ 

viện hoặc công chức khác quản lý. Khi sách pháp luật đƣợc 

luân chuyển xuống nhà văn hóa các thôn, bản, Bƣu điện 

văn hóa xã do các Trƣởng thôn, Trƣởng bản, cán bộ Bƣu 

điện quản lý. Việc quản lý Tủ sách tại các cơ quan, đơn vị 

đƣợc giao cho 01 cán bộ trong cơ quan, đơn vị thức kiện 

kiêm nhiệm nhƣ: Văn Thƣ, Văn phòng, Chiến sĩ... 

Nhìn chung, việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của 

cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh còn 

chƣa tốt, hầu hết cán bộ quản lý Tủ sách còn chƣa đầu tƣ 

nhiều thời gian cho Tủ sách pháp luật, chƣa thực hiện hết 

nghĩa vụ của cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật. Có rất nhiều 

nguyên nhân đẫn đến tình trạng trên trong đó phải kể nhƣ: 

Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật không biết đến quyền 

và nghĩa vụ của mình; việc thực hiện chế độ phụ cấp cho 

cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật Quyết định số 

06/2010/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh còn chƣa đƣợc quan tâm 

thực hiện… và một nguyên nhân nữa tác động đến hiệu quả 

khai thác các Tủ sách pháp luật, đó là tình trạng không ổn 

định trong việc bố trí cán bộ quản lý tủ sách. Thƣờng xuyên 

thay đổi cán bộ xã là một tình trạng chung hiện nay trong 

khi Tủ sách pháp luật lại cần phải có ngƣời có khả năng, có 
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kiến thức pháp luật quản lý để giúp định hƣớng và hƣớng 

dẫn cho nhân dân tham khảo cũng nhƣ giải thích những nội 

dung mà ngƣời đọc không hiểu rõ. Quản lý Tủ sách pháp 

luật hiện nay thƣờng đƣợc giao cho cán bộ Tƣ pháp xã hoặc 

cán bộ Văn phòng nhƣng hai đối tƣợng này cũng không 

tránh khỏi tình trạng thƣờng xuyên thay đổi vị trí công tác, 

khi bàn giao lại không rõ ràng. Và việc bạn đọc đến hỏi 

muợn một loại sách nào đó nhƣng cán bộ quản lý không có 

mặt để đáp ứng hoặc do quản lý không tốt nên không biết 

rằng tủ sách có loại sách đó hay không hoặc không thể tìm 

ra sách cũng làm giảm đi hiệu quả tích cực của Tủ sách 

pháp luật. 

2.3. Nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

Cán bộ phụ trách tủ sách không chỉ đơn thuần là 

ngƣời giữ tủ sách, bảo quản và cho mƣợn sách mà còn cần 

phải phấn đấu để trở thành ngƣời hƣớng dẫn cán bộ, nhân 

dân sử dụng sách, báo, tài liệu pháp lý; tuyên truyền, động 

viên nhân dân tích cực tìm hiểu pháp luật. Có thể nói, Tủ 

sách pháp luật có phát huy đƣợc đầy đủ tác dụng thiết thực 

hay không, điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào vai trò, 

trình độ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ phụ trách Tủ sách 

pháp luật. Muốn vậy, ngoài năng lực phối hợp tổ chức, cán 

bộ phụ trách Tủ sách pháp luật luôn phải tự học hỏi để nâng 

cao trình độ chính trị, pháp lý nhằm đáp ứng ngày càng tốt 

hơn nhiệm vụ của mình. Vì vậy, để thực hiện các nghĩa vụ 

của mình, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần xác định 

đƣợc nhiệm vụ gồm: 
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-  Cho mƣợn và hƣớng dẫn việc sử dụng tài liệu, sách, 

báo pháp lý khi đƣợc bạn đọc yêu cầu; 

- Bảo quản trang thiết bị của tủ sách; 

- Thƣờng xuyên quan hệ với nhà trƣờng, các Ban, 

ngành, đoàn thể ở cơ sở để tuyên truyền, vận động cán bộ, 

nhân dân và học sinh đọc và tìm hiểu các loại tài liệu, sách, 

báo pháp luật có trong tủ sách. Có các hình thức phù hợp để 

thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân và học sinh về: 

Danh mục sách, báo, văn bản pháp luật có trong tủ sách; 

các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật của các cơ 

quan tƣ pháp cấp trên; những văn bản thiết yếu đến đời 

sống hàng ngày của ngƣời dân, những văn bản đang phục 

vụ cho nhiệm vụ chính trị ở địa phƣơng. 

- Phối hợp với nhà trƣờng, cán bộ các đoàn thể quần 

chúng, tổ chức xã hội để giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp 

lý tại các cuộc họp đoàn thể và trong các sinh hoạt của cơ 

quan, đơn vị, nhà trƣờng; tổ chức các buổi nói chuyện 

chuyên đề về pháp luật; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật ở địa 

phƣơng và trong cơ quan nhằm khơi dậy sự hứng thú đọc 

và tìm hiểu các loại tài liệu, sách, báo pháp luật; 

- Thực hiện những nhiệm vụ thuộc nghiệp vụ thƣ 

viện, duy trì giờ đọc, phục vụ đọc tại chỗ, cho mƣợn về 

nhà, niêm yết nội quy phòng đọc; 

- Thực hiện các hƣớng dẫn của cơ quan tƣ pháp cấp trên; 

- Phối hợp với điểm bƣu điện văn hoá xã, thƣ viện, 

Trƣởng thôn, ngƣời quản lý nhà văn hóa thôn để luân 

chuyển sách, báo,  tài liệu pháp lý. 
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Tóm lại, để làm tốt việc quản lý và khai thác Tủ sách 

pháp luật, đáp ứng đƣợc nhu cầu tìm hiểu pháp luật ngày 

càng cao của bạn đọc, nhiệm vụ đặt ra đối với cán bộ quản 

lý Tủ sách pháp luật rất nặng nề. Cán bộ quản lý Tủ sách 

pháp luật không chỉ là ngƣời trông coi tủ sách và cho mƣợn 

sách, báo, tài liệu pháp luật có trong tủ sách mà cán bộ phụ 

trách Tủ sách pháp luật còn phải trở thành một cán bộ nắm 

vững pháp luật để hỗ trợ, giúp đỡ, hƣớng dẫn bạn đọc tìm 

hiểu, tra cứu các quy phạm pháp luật; giải đáp kịp thời các 

thắc mắc khi bạn đọc có yêu cầu. Thông qua những hoạt 

động của mình, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật có trách 

nhiệm khơi dậy sự say mê, hứng thú tìm hiểu các văn bản, 

sách, báo pháp luật của cán bộ, nhân dân và học sinh để giải 

quyết công việc, vận dụng vào các hoạt động hàng ngày, 

tránh các vi phạm pháp luật. 

2.4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng cán bộ 

phụ trách Tủ sách pháp luật 

Bên cạnh đó Lãnh đạo xã, phƣờng, thị trấn, Thủ 

trƣởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đúng mức đến cán 

bộ phụ trách Tủ sách pháp luật bằng các biện pháp: 

- Lãnh đạo xã, phƣờng, thị trấn, Thủ trƣởng các cơ 

quan, đơn vị bố trí đúng cán bộ quản lý Tủ sách theo quy 

định tại Điều 7 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg;  

- Thực hiện đúng chế độ phụ cấp theo quy định tại 

Thông tƣ liên tịch số 14/2014/TT-BTP-BTC ngày 

27/01/2014 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 

quyết toán kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm cho công 
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tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật 

của ngƣời dân tại cơ sở và Nghị quyết số 07/2014/NQ-

HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc 

Giang quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nƣớc bảo đảm cho công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật 

của ngƣời dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để nâng 

cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ quản lý Tủ sách. 

- Thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển công chức Tƣ 

pháp- Hộ tịch cần ngƣời đúng chuyên ngành luật, có trình độ 

hiểu biết và am hiểu pháp luật để phân công phụ trách Tủ 

sách pháp luật trên địa bàn. 

- Thƣờng xuyên tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật tham gia các lớp tập huấn, các Hội thảo, tọa 

đàm để nâng cao trình độ chuyên môn về công tác quản lý, 

khai thác Tủ sách. 

- Cần quan tâm, bố trí thời gian cho cán bộ Tủ sách 

pháp luật cho công tác quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

3. Xử lý kỹ thuật quản lý sách, báo, tài liệu pháp luật 

Quyết định số 06/2010/2010/QĐ-TTg quy định sách, 

báo, tài liệu pháp luật phải đƣợc vào sổ và bảo quản theo 

quy định của Nhà nƣớc về tài sản công. Ngƣời làm mất 

hoặc hƣ hỏng sách, báo, tài liệu pháp luật phải bồi thƣờng 

theo quy định, do vậy việc quản lý sách pháp luật qua hệ 

thống sổ sách theo dõi và việc xử lý kỹ thuật sách, báo, tài 

liệu pháp luật là một việc vô cùng quan trọng. 

Hiện hệ thống sổ sách quản lý Tủ sách pháp luật các 
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xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh gồm 03 loại sổ: 01 Sổ 

theo dõi Tủ sách pháp luật, 01 Sổ theo dõi mƣợn sách, tài 

liệu pháp luật, 01 Sổ theo dõi luân chuyển sách, tài liệu 

pháp luật. Qua báo cáo và tổng hợp phiếu thăm dò ý kiến và 

kiểm tra thực trạng Tủ sách pháp luật trên địa bàn, cơ bản 

có hệ thống sổ sách theo dõi và một số địa phƣơng đã thực 

hiện thƣờng xuyên việc ghi sổ đầy đủ theo dõi số lƣợng 

ngƣời đọc, tham khảo, mƣợn sách, nghiên cứu, một số đơn 

vị đã bị mất và thất lạc hệ thống sổ sách theo dõi. 

Việc kiểm tra, phân loại, sắp xếp sách, báo, tài liệu 

pháp luật hầu hết chƣa đƣợc thực hiện theo định kỳ hoặc 

thƣờng xuyên, qua kiểm tra thực tế hầu hết các xã, thị trấn 

chƣa thực hiện việc rà soát phân loại sách pháp luật còn 

hiệu lực, các Tủ sách pháp luật chỉ đƣợc sắp xếp theo thứ tự 

sách mới và sách cũ, nhiều Tủ sách pháp luật để lộn xộn 

các đầu sách, không phân loại theo nhóm và theo hiệu lực 

của sách…Nguyên nhân trên là do cán bộ phụ trách Tủ sách 

pháp luật chƣa thực hiện hết trách nhiệm, nghĩa vụ của 

mình và không có kỹ năng xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu 

pháp luật.  

Việc xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu pháp luật cần có 

các nghiệp vụ nhƣ sau: 

3.1. Đăng ký sách, báo 

- Mục đích: Sách, báo, tài liệu mua về phải đƣợc ghi 

vào Sổ đăng ký cá biệt nhằm giúp cho cán bộ phụ trách tủ 

sách bảo quản, thống kê, theo dõi đƣợc số lƣợng sách để 
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kiểm kê cuối năm và thực hiện rà soát, chọn lọc, lên danh 

mục sách thiếu, để từ đó có kế hoạch bổ sung tiếp theo. 

- Yêu cầu: Công tác đăng ký sách, báo phải đƣợc tiến 

hành thƣờng xuyên, liên tục, kịp thời, chính xác theo thứ tự 

ngày, tháng nhập hay xuất sách, báo, tài liệu ra khỏi tủ sách. 

- Phƣơng pháp đăng ký: 

+ Đăng ký cá biệt là vào sổ từng quyển sách riêng biệt 

nhập vào Tủ sách. Một tên sách có nhiều bản thì mỗi bản 

(quyển) là một đơn vị độc lập. 

Sổ đăng ký cá biệt phải đƣợc bảo quản lâu dài, cẩn 

thận, viết rõ ràng, sạch sẽ, không đƣợc tẩy xóa. Số đăng ký 

cá biệt đƣợc ghi theo thứ tự, bắt đầu từ số 01. Số này đƣợc 

ghi liên tục từ năm này sang năm khác, từ cuốn này sang 

cuốn khác (Ví dụ: số đăng ký cuối cùng của quyển 1 là 

1025 thì ở quyển 2 số thứ tự sẽ bắt đầu từ 1026). Đồng thời 

số đăng ký cá biệt phải đƣợc ghi ở trang tên sách (trang 

chính và trang bìa), trang 17 và vào nhãn sách. 

Mỗi cuốn sách phải đƣợc ghi vào một dòng của sổ 

đăng ký cá biệt. Trong sổ đăng ký cá biệt, sách đƣợc đăng 

ký bằng ngôn ngữ xuất bản của cuốn sách đó (tiếng Việt, 

tiếng Anh, tiếng dân tộc…). Ở cột thứ nhất điền số thứ tự; 

cột thứ hai là ngày vào sổ; cột thứ ba là tên sách, tác giả 

(nếu có); cột thứ tƣ điền các nội dung về nơi xuất bản, năm 

xuất bản; cột thứ năm là giá tiền; cột thứ sáu là các yếu tố 

liên quan đến nhập sách: đợt và ngày nhập sách (ngày mua 

sách); cột thứ bảy là các yếu tố liên đến đến luân chuyển, 
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chọn lọc: ngày luân chuyển, nơi luân chuyển đến; cột cuối 

cùng là phụ chú. 

+ Sổ đăng ký cá biệt: 

Ngày 

vào 

sổ 

T

T 

Tên 

sách, 

báo, tài 

liệu 

Xuất bản 
Giá 

tiền 
Nhập sách 

Ghi 

chú 

   Nơi Năm  Đợt Ngày  

         

         

         

 

Các sách xuất khỏi tủ sách (sách đã nhập vào tủ sách 

mà sử dụng vào việc khác không quay trở lại tủ sách) phải 

đƣợc xóa tên trong sổ đăng ký cá biệt và phải ghi rõ lý do 

xuất (có thể ghi ở cột phụ chú của sổ đăng ký cá biệt). 

3.2. Sơ bộ xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu 

- Đóng dấu: Sách, báo mới nhận đƣợc phải đóng dấu 

của tủ sách. Nội dung của con dấu Tủ sách pháp luật đƣợc 

thực hiện theo hƣớng dẫn tại Công văn số 1272/BTP-TSPL 

ngày 05/10/2001 của Bộ Tƣ pháp, cụ thể: 

Tủ sách pháp luật 

Xã/phƣờng/thị trấn……….. 

Kích cỡ của dấu, của các chữ trên dấu:  

Cao: 2cm; 

Rộng: 4cm;  

Font chữ:  

- TỦ SÁCH PHÁP LUẬT (VnTimeH, Bold, cỡ chữ 9) 
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- XÃ (PHƢỜNG/THỊ TRẤN) (VnBahamasBH, Bold, 

cỡ chữ 11) 

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

XÃ (PHƢỜNG/THỊ TRẤN)… 

Đối với sách pháp luật: Đóng dấu ở trang tên sách 

(dƣới tên sách góc phải) và ở trang 17 (phía dƣới, góc 

phải). Trên dấu ở hai nơi đó sẽ ghi số đăng ký cá biệt của 

cuốn sách. 

Đối với báo, tạp chí, tài liệu khác: Đóng dấu vào trang 

đầu của báo, tạp chí. 

- Dán nhãn sách: Việc dán nhãn sách đƣợc thực hiện ở 

phía trên, bên trái của bìa sách. 

Nhãn sách là một mảnh giấy hình chữ nhật đứng, cao 

3cm, dài 2cm bên trong ghi ký hiệu phân loại của tài liệu. 

Nhãn gồm hai phần: phần trên của nhãn (1/3) “Tủ sách 

pháp luật xã, phƣờng, doanh nghiệp, trƣờng học…”, phần 

dƣới ghi ký hiệu phân loại của cuốn sách, dƣới cùng ghi số 

đăng ký cá biệt của cuốn sách. 

Nhãn sách: 

2cm  

Tủ sách pháp luật 

Xã/phƣờng/ doanh nghiệp/ 

trƣờng học…… 

 

 

3cm 

  Ký hiệu phân loại: 

…………………………….. 

Sổ đăng ký cá biệt 
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Cách ghi ký hiệu trên nhãn sách: Phần trên của nhãn 

sách ghi ký hiệu loại hình tài liệu (PQ, NV, TT, 05), phần 

dƣới ghi số đăng ký cá biệt của cuốn sách. 

Ví dụ:    

PQ NV 

02 05 
 

3.3. Phân loại sách, báo, tài liệu 

Việc xác định, xây dựng các bộ phận tài liệu, danh 

mục tài liệu đƣợc tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xây 

dựng tủ sách. Việc phân loại sách, báo, tài liệu gồm rà soát, 

sắp xếp theo bộ phận, vị trí phù hợp. Cần quy ƣớc theo 

nhóm tài liệu để ngƣời đọc dễ tra cứu, theo dõi. Thông 

thƣờng, tài liệu trong Tủ sách pháp luật đƣợc sắp xếp theo 

04 nhóm cơ bản sau đây: 

- Nhóm 1: Bộ phận văn bản quy phạm pháp luật, ký hiệu 

đƣợc quy ƣớc là PQ; 

- Nhóm 2: Bộ phận tài liệu pháp luật phổ thông nhƣ 

sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật, tờ gấp, băng 

đĩa, đề cƣơng phổ biến, giáo dục pháp luật, ký hiệu đƣợc 

quy ƣớc là TT; 

- Nhóm 3: Bộ phận sách, tài liệu nghiệp vụ, hƣớng 

dẫn, phục vụ công tác quản lý, hƣớng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ, giảng dạy, học tập, ký hiệu đƣợc quy ƣớc là NV; 

- Nhóm 4: Bộ phận báo, tạp chí pháp luật, tài liệu 

khác, ký hiệu đƣợc quy ƣớc bằng chữ số 05. 
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3.4. Xây dựng hệ thống mục lục tra cứu 

Để giúp ngƣời đọc thuận lợi trong việc tra cứu, nghiên 

cứu các tài liệu, sách, báo, tạp chí, tài liệu khác hiện có của 

Tủ sách thì việc xây dựng hệ thống mục lục tra cứu sách, 

báo, tài liệu là một việc làm rất cần thiết, không thể thiếu 

trong mỗi Tủ sách pháp luật. 

- Làm phích thư viện: Phích thƣ viện là một miếng bìa 

trắng (hoặc màu) có độ dài 12,5cm, cao 7,5cm trên đó mô 

tả sách, báo, tài liệu nhằm giúp ngƣời đọc tra cứu một cách 

dễ dàng. Mô tả trên phích thƣ viện là thể hiện các yếu tố 

đặc trƣng của tài liệu, sách, báo trên phích: tên sách, tên tác 

giả, năm xuất bản… 

Các hình thức mô tả: Mô tả theo tên tác giả hoặc mô 

tả theo tên sách. 

Ví dụ:  

 

 

 

Sổ đăng ký cá biệt 

  

Luật hình sự. Tên tác giả. 

NXB và năm xuất bản. 

 

    

 

7,5cm 

______2,5cm_____ _1cm_  

______________________12,5cm__________________ 

 

- Lập hộp phích tra cứu tên sách: Sau khi mô tả tài 

liệu, cán bộ phụ trách tủ sách sắp xếp phích vào một chiếc 

hộp theo vần chữ cái tên sách để bạn đọc dễ tra cứu. Để 

phân biệt giữa các vần, đầu tập mỗi vần có một phích nhô, 

phích này cao hơn phích thƣờng 1,5cm. Phần nhô lên ở 

giữa để viết vần chữ cái, còn lại thì cắt đi. 
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3.5. Sắp xếp sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật 

Với mỗi phần, bộ phận sách, báo, tài liệu, cần sắp xếp 

theo vị trí, thứ tự dễ theo dõi, tra cứu. Thứ tự sắp xếp từ trái 

qua phải, từ trên xuống dƣới. Trên cơ sở các ngăn tủ sách 

để sắp xếp tài liệu phù hợp. 

3.6. Kiểm kê, bảo quản sách, báo, tài liệu  

- Kiểm kê sách: đƣợc tiến hành định kỳ hàng năm do 

cán bộ phụ trách tủ sách thực hiện. Vào cuối năm, cán bộ 

phụ trách tủ sách đối chiếu giữa sổ đăng ký cá biệt với số 

sách hiện có và với sổ mƣợn sách của bạn đọc. 

Việc kiểm kê sau khi kết thúc phải đƣợc lập thành 

biên bản xác nhận sách, báo, tài liệu hiện có, kèm theo bản 

kê sách, báo, tài liệu bị mất, thanh lý do hƣ hỏng, mất trong 

quá trình sử dụng. Cán bộ phụ trách có trách nhiệm báo cáo 

với lãnh đạo nhà trƣờng để xoá mục ghi tƣơng ứng trong sổ 

đăng ký cá biệt. 

- Bảo quản sách, báo, tài liệu và bảo vệ tủ sách: 

Đối với sách, báo: cán bộ phụ trách tủ sách cần quan 

tâm tới việc bảo quản, để sách, báo đƣợc dùng lâu hơn, bền 

hơn. Những nơi có kinh phí thì nên cho đóng bìa cứng để 

sử dụng lâu dài. Những sách, báo do lƣu hành nhiều bị xộc 

xệch thì cán bộ phụ trách tủ sách phải có trách nhiệm dán 

lại. Luôn giáo dục bạn đọc có ý thức giữ gìn sách, báo. 

Đối với tủ sách: không để các vật có thể gây cháy, gây 

hơi ẩm ƣớt ở gần, thƣờng xuyên kiểm tra, phát hiện và diệt trừ 

mối mọt, chuột, gián…bằng hoá chất. 
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Đối với Công báo, việc bảo quản để sử dụng lâu dài là 

một công việc rất quan trọng đối với cán bộ phụ trách tủ sách. 

Hàng năm, cán bộ phụ trách tủ sách có trách nhiệm báo cáo 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đề nghị hỗ trợ kinh phí đóng 

quyển công báo, trên gáy quyển công báo cần ghi rõ năm để 

tiện cho ngƣời tra cứu. 

Cán bộ phụ trách tủ sách có trách nhiệm định kỳ sáu 

tháng, hàng năm lập báo cáo kết quả tổ chức và hoạt động 

của Tủ sách pháp luật với lãnh đạo cấp xã, cơ quan, đơn vị, 

nhà trƣờng, để từ đó đề ra kế hoạch bổ sung trong thời gian 

tới (bổ sung định kỳ và bổ sung hoàn bị); đồng thời, giúp 

lãnh đạo biết đƣợc tình hình hoạt động của tủ sách để có sự 

chỉ đạo kịp thời. Nội dung báo cáo cần tập trung đánh giá 

kết quả về tổ chức và hoạt động phục vụ của Tủ sách pháp 

luật và những tồn tại, từ đó rút ra những bài học kinh 

nghiệm về tổ chức và hoạt động của tủ sách, nêu các kiến 

nghị cụ thể với các cấp lãnh đạo để có giải pháp kịp thời, 

thoả đáng nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động 

của tủ sách trong những năm tiếp theo. 

III. KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 

1. Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật  

Để phục vụ việc khai thác Tủ sách pháp luật , mỗi Tủ 

sách pháp luật cần ban hành quy chế cụ thể. Thực tế trên 

địa bàn tỉnh các Tủ sách pháp luật đều có quy chế hoạt 

động, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế 30% các Tủ sách pháp 

luật không có quy chế hoạt động do không ban hành hoặc 

không tìm thấy. Một số quy chế ban hành chung chung, 
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không rõ ràng, không theo quy định của Quyết định 

06/2010/QĐ-TTg.  

Theo quy định mỗi Tủ sách pháp luật cần phải niêm 

yết nội quy hoạt động tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật, 

tuy nhiên trên thực tế có địa phƣơng nội quy đã đƣợc ban 

hành nhƣng không niêm yết để ngƣời đọc nắm rõ quy định 

về tổ chức và hoạt động của tủ sách. Nội quy hoạt động của 

Tủ sách pháp luật gồm có một số nội dung nhƣ: 

Khoản 1, Điều 8 Quyết định 06/2010/QĐ-TTg quy 

định Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật có nội dung 

chủ yếu sau đây:  

- Thời gian phục vụ; 

- Hình thức phục vụ; 

- Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật; 

- Trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và bồi thƣờng thiệt 

hại của ngƣời đọc, ngƣời mƣợn khi làm mất, làm hỏng 

sách, báo, tài liệu pháp luật.  

Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật phải đƣợc 

niêm yết tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.  

2. Thời gian phục vụ của Tủ sách pháp luật 

Theo quy định Khoản 2 Điều 8 Quyết định 

06/2010/QĐ-TTg quy định: “Tủ sách pháp luật mở cửa 

phục vụ hàng ngày theo thời giờ làm việc của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp không có đủ 

điều kiện để phục vụ theo thời giờ làm việc thì Ủy ban nhân 
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dân cấp xã, cơ quan, đơn vị phải quy định rõ ngày, giờ 

phục vụ người đọc”. 

Qua tìm hiểu các Nội quy của Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn, hầu hết thời gian phục vụ theo vụ theo thời giờ làm 

việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, 

trong thời gian làm việc, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

thƣờng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại bộ phận “một 

cửa”, chƣa dành đƣợc thời gian phục vụ bạn đọc của Tủ 

sách, dẫn đến tình trạng không phục vụ hoặc làm mất mát 

sách, tài liệu pháp luật trong Tủ sách. Do vậy, căn cứ vào 

tình hình thực tế, nhu cầu tìm hiểu pháp luật của bạn đọc, Tủ 

sách pháp luật của bạn đọc, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp 

luật có thể đề xuất, quy định thời gian mở cửa phục vụ sao 

cho hợp lý với tình hình thực tế tại địa phƣơng và phải đƣợc 

quy định rõ trong Nội quy hoạt động của Tủ sách. 

3. Hình thức phục vụ 

Theo quy định Khoản 3 Điều 8 Quyết định 

06/2010/QĐ-TTg quy định: “Tủ sách pháp luật phục vụ 

bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn về nhà”. 

Nhƣ vậy có hai hình thức phục vụ của Tủ sách pháp 

luật là đọc, nghiên cứu sách, báo, tài liệu pháp luật tại chỗ 

hoặc cho mƣợn sách, báo, tài liệu pháp luật. 

- Đối với hình thức đọc tại chỗ, có thể sử dụng phiếu 

đọc để phục vụ bạn đọc và tiện theo dõi, bảo quản sách, tài 

liệu đƣợc luân chuyển cho bạn đọc tại chỗ.  

- Đối với hình thức cho mƣợn, phải đƣợc theo dõi, 

quản lý bằng cách ghi vào sổ đăng ký mƣợn sách.  
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Cách thức cho mƣợn: Cán bộ phụ trách tủ sách có 

trách nhiệm kiểm tra tình trạng sách, tài liệu trƣớc khi cho 

bạn đọc mƣợn hay trả, nếu sách bị rách, hỏng, mất do lỗi 

của bạn đọc thì phải ghi chú cụ thể và yêu cầu bạn đọc bồi 

thƣờng theo quy định của nội quy. 

Lƣu ý đối với hình thức cho mƣợn về nhà: Để tránh 

tình trạng mất mát và quản lý đƣợc các sách, tài liệu của 

mình, cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật cần ghi rõ thời điểm 

mƣợn và dự kiến ngày trả, trong trƣờng hợp đến hạn ngƣời 

trả vẫn cần thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm cần đề nghị 

ngƣời mƣợn gia hạn thêm thời gian và cần theo dõi sát sao, 

tránh trƣờng hợp bị mất, quên do mƣợn lâu ngày. 

4. Phƣơng thức khai thác Tủ sách pháp luật 

Thực tế hiện nay việc khai thác và quản lý sử dụng Tủ 

sách pháp luật ở xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh chƣa 

phát huy đƣợc hiệu quả, thể hiện ở số lƣợng ngƣời đến mƣợn, 

đến đọc thấp (theo kết quả tổng hợp báo cáo bình quân hơn 30 

ngƣời/năm/Tủ); công tác quản lý, khai thác tủ sách chƣa đƣợc 

thực hiện tốt, nhiều địa phƣơng rơi vào tình trạng “bỏ mặc”, 

không quan tâm. Tủ sách pháp luật không phát huy đƣợc vị 

trí, vai trò của mình trong công tác PBGDPL.  

Có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân chính 

là do: Công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách 

pháp luật, giới thiệu về sách, tài liệu có trong Tủ sách pháp 

luật không đƣợc thực hiện thƣờng xuyên dẫn đến nhiều 

ngƣời dân không biết đến Tủ sách pháp luật và không biết 

trong Tủ sách pháp luật có những tài liệu gì. Qua tổng hợp 
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kết quả phiếu thăm dò ý kiến và kiểm tra thực tế, tỷ lệ ngƣời 

dân trên địa bàn không biết về Tủ sách pháp luật khoảng gần 

50%; công tác luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật từ Tủ 

sách pháp luật cấp xã đến điểm Bƣu điện văn hóa xã, Nhà 

văn hóa thôn, bản và một số địa điểm khác chƣa thƣờng 

xuyên, chƣa thực sự mang lại hiệu quả rõ nét. Việc luân chƣa 

đƣợc thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Một số nơi có 

sự quan tâm của lãnh đạo cấp xã và thôn bản thì việc luân 

chuyển đƣợc thực hiện, song cũng không thƣờng xuyên; một 

số nơi chƣa thực hiện việc luân chuyển. 

Theo quy định Khoản 4 Điều 8 Quyết định 

06/2010/QĐ-TTg quy định về phƣơng thức khai thác Tủ 

sách pháp luật gồm: 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ 

sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp 

hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; vận động, giới thiệu 

cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài 

liệu pháp luật; 

- Kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp 

luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh của xã, 

phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận tiện 

cho ngƣời đọc tìm hiểu, đọc, mƣợn sách, báo, tài liệu pháp 

luật của Tủ sách pháp luật; 

- Tích cực tổ chức giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp 

luật, sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao 

hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật; 
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- Thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu 

pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn 

xã, phƣờng, thị trấn. 

Để thực hiện có hiệu quả phƣơng thức khai thác trên 

theo quy định, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần tham 

mƣu lãnh đạo, Thủ trƣởng đơn vị thực hiện đồng bộ các 

phƣơng thức sau: 

4.1. Thông tin, tuyên truyền về Tủ sách pháp luật 

- Mục đích: Nhằm giới thiệu, vận động đối tƣợng 

phục vụ đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu của Tủ sách, 

để từ đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của 

đối tƣợng. 

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò 

của Tủ sách pháp luật; thông tin, giới thiệu các sách, báo, 

tài liệu của Tủ sách. 

- Hình thức thông tin, tuyên truyền: Trƣng bày giới 

thiệu sách, báo trên giá, tủ hoặc thông báo sách mới trên 

bảng tin, bảng thông báo để bạn đọc biết và khai thác; Tổ 

chức buổi nói chuyện, triển lãm giới thiệu sách, báo; Tổ 

chức điểm sách, giới thiệu, trƣng bày sách; Thông báo nội 

dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm 

tin, loa truyền thanh để tạo điều kiện thuận tiện cho ngƣời 

đọc tìm hiểu, đọc, mƣợn sách, báo, tài liệu của tủ sách. 

- Hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu sách, 

báo gồm: 

+ Tuyên truyền, giới thiệu sách, báo bằng phƣơng 

pháp trực quan: 
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+ Trƣng bày giới thiệu sách, báo trên giá, trong tủ 

(trƣng bày sách mới, theo chuyên đề). 

+ Thông báo sách mới. Trong bảng danh mục này có 

các nội dung: Tên sách, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm 

xuất bản, số trang (đối với những nơi có điều kiện thì có thể 

có thêm phần tóm tắt nội dung sách). Bảng thông báo này 

đƣợc dán ở trụ sở nơi đặt tủ sách hoặc ở những tụ điểm văn 

hoá của xã, phƣờng, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trƣờng 

học hoặc đƣợc thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở 

để nhân dân và cán bộ biết tìm đọc. 

+ Giới thiệu sách, báo bằng tuyên truyền miệng: tổ 

chức các cuộc nói chuyện giới thiệu sách. Khi tổ chức các 

buổi nói chuyện cần chú ý đến các đối tƣợng ngƣời nghe, 

loại sách cần giới thiệu để mời báo cáo viên cho phù hợp. 

+ Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức đọc và 

tìm hiểu các tài liệu, sách, báo pháp lý của Tủ sách pháp luật. 

+ Thông báo nội dung tài liệu, sách, báo pháp lý mới 

trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh nội bộ, gửi tờ 

thông báo tới tất cả các đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho các đối tƣợng đọc, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật. 

4.2. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, thi tìm 

hiểu pháp luật nhằm thu hút bạn đọc đến khai thác, sử 

dụng tủ sách 

Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật 

theo chủ đề, chuyên đề. Nội dung chủ đề, chuyên đề, bộ câu 
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hỏi và đáp án đều có thể tìm thấy trong các sách, báo, tài 

liệu hiện có của tủ sách. Bằng hình thức này sẽ thu hút 

đƣợc nhiều bạn đọc đến với Tủ sách pháp luật, qua đó nâng 

cao hiểu biết của ngƣời học về các vấn đề pháp luật cụ thể. 

Cán bộ quản lý Tủ sách pháp luật cần phối hợp với 

các cơ quan, đoàn thể, trƣờng học đóng trên địa bàn để tổ 

chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật theo chuyên đề. Bảng 

câu hỏi và các câu trả lời đều có thể tìm thấy trong các 

sách, tài liệu hiện có trong Tủ sách pháp luật. Bằng hình 

thức này sẽ thu hút đƣợc nhiều bạn đọc đến với Tủ sách 

pháp luật, qua đó nâng cao hiểu biết của cán bộ, nhân dân, 

học sinh về các vấn đề pháp luật cụ thể. 

 4.3. Thực hiện trao đổi, luân chuyển sách, báo, tài 

liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên 

địa bàn xã, phường, thị trấn 

Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg quy định việc trao 

đổi, luân chuyển sách, báo, tài liệu giữa các mô hình tủ 

sách trên địa bàn là một phƣơng thức khai thác, sử dụng tủ 

sách nhằm mở rộng đối tƣợng sử dụng, để bạn đọc tiếp cận 

sách, báo, tài liệu đƣợc thuận tiện hơn. Phạm vi luân 

chuyển sách trong trƣờng học có thể giữa tủ sách các 

trƣờng học trên địa bàn hoặc giữa tủ sách/ngăn sách của 

các đơn vị, khoa, thƣ viện trƣờng học với nhau hoặc giữa 

tủ sách của trƣờng với các mô hình tủ sách xã, phƣờng, thị 

trấn, thƣ viện xã, điểm bƣu điện văn hóa…  
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Mục đích của việc trao đổi, luân chuyển sách, báo, tài 

liệu nhằm hạn chế tình trạng Tủ sách pháp luật đặt ở trụ sở 

Uỷ ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn nên chủ yếu mới chỉ 

phục vụ đối tƣợng là cán bộ chính quyền cơ sở, cán bộ đoàn 

thể địa phƣơng; nhiều ngƣời dân vẫn còn chƣa biết về Tủ 

sách pháp luật của xã, phƣờng, thị trấn, mặt khác, nếu có 

biết thì do tâm lý e ngại nên chỉ khi có nhu cầu khiếu kiện 

mới tới đọc hoặc nhờ cán bộ của Uỷ ban nhân dân giải 

thích; tài liệu trong Tủ sách chƣa đƣợc khai thác một cách 

có hiệu quả để phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho nhân dân vì vẫn còn cán bộ quản lý Tủ sách chƣa 

đƣợc tập huấn cụ thể về nhiệm vụ này. Để đại bộ phận nhân 

dân có thể tiếp cận đƣợc với đƣờng lối, chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc thông qua Tủ sách 

pháp luật, việc trao đổi sách, báo pháp luật phổ thông giữa 

Tủ sách pháp luật với các điểm đọc sách khác tại địa 

phƣơng là cần thiết. 

Qua báo cáo và kiểm tra thực tế, hiện công tác luân 

chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật từ Tủ sách pháp luật cấp 

xã đến điểm Bƣu điện văn hóa xã, Nhà văn hóa thôn, bản và 

một số địa điểm khác trên địa bàn tỉnh chƣa đƣợc thực hiện 

thƣờng xuyên, chƣa thực sự mang lại hiệu quả rõ nét. Việc 

luân chƣa đƣợc thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất. Một 

số nơi có sự quan tâm của lãnh đạo cấp xã và thôn bản thì 
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việc luân chuyển đƣợc thực hiện, song cũng không thƣờng 

xuyên; một số nơi chƣa thực hiện việc luân chuyển. 

 Việc luân chuyển các tủ sách, ngăn sách pháp luật ở 

các địa phƣơng ra điểm Bƣu điện Văn hoá xã, Nhà văn hóa 

thôn tiện ích dễ thấy lúc đầu là thuận lợi hơn cho ngƣời dân 

khi liên hệ tra cứu, mƣợn sách, nhƣng thời gian gần đây 

cũng đã phát sinh một số hạn chế, bất cập. Đó là tình trạng 

đa số các Bƣu điện văn hóa xã hiện nay gần nhƣ không còn 

hoạt động, không còn là điểm văn hóa của ngƣời dân. Ở tại 

Nhà văn hóa các thôn không có ngƣời quản lý do vậy việc 

làm mất các sách, tài liệu pháp luật diễn ra thƣờng xuyên, do 

vậy một số địa phƣơng đã không thực hiện việc luân chuyển. 

Trong quá trình thực hiện luân chuyển sách, báo, tài 

liệu pháp luật, cán bộ phụ trách và ngƣời quản lý Tủ sách 

pháp luật cần đảm bảo: 

- Thời gian luân chuyển: 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần. 

- Thủ tục luân chuyển: 

+ Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật lập biên bản 

giao nhận tài liệu; 

+ Bàn giao tài liệu; 

+ Sau khi nhận đƣợc tài liệu, bên nhận có trách nhiệm: 

bảo quản, giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp luật đƣợc luân 

chuyển tới cho bạn đọc biết; theo dõi số lƣợng bạn đọc sử 

dụng tài liệu trong khoảng thời gian tài liệu đƣợc luân 

chuyển tới và thông báo cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp 
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luật biết về loại sách mà bạn đọc thƣờng sử dụng và tìm đọc 

để phối hợp mua bổ sung; nếu tài liệu bị rách nát hoặc thất 

thoát thì phải báo lại với bên giao tài liệu và có trách nhiệm 

bổ sung lại tài liệu đó; 

+ Khi hết thời gian luân chuyển, cán bộ bên nhận tài 

liệu lập biên bản trao trả tài liệu; 

+ Trao đổi những vấn đề vƣớng mắc trong quá trình 

quản lý, khai thác số sách, báo pháp luật đƣợc luân chuyển 

từ Tủ sách pháp luật. 

Thực hiện việc luân chuyển sách, cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật cần lƣu ý khi tài liệu đã đƣợc vào sổ đăng ký 

cá biệt, thuộc tài sản do UBND xã, phƣờng, thị trấn, cơ 

quan, đơn vị, trƣờng học quản lý nên cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật cần có sổ theo dõi riêng các sách đã luân 

chuyển để tránh trùng lặp cho lần luân chuyển tiếp theo và 

nếu có mất mát, thất thoát thì có kế hoạch bổ sung lại. Việc 

luân chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật phải đảm bảo 

nguyên tắc không làm ảnh hƣởng đến việc tra cứu để giải 

quyết công việc hằng ngày của các cơ quan, đơn vị. 

Ngoài ra, để phát huy tối đa hiệu quả của công tác 

luân chuyển, cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cần tham 

khảo, nghiên cứu đề xuất các biện pháp luân chuyển sách, 

tài liệu pháp luật để phát huy tối đa hiệu quả khai thác Tủ 

sách nhƣ:  



 62 

- Nghiên cứu luân chuyển Tủ sách pháp luật với các 

Tủ sách của các Hội, đoàn thể nhƣ: Nông dân, thanh niên, 

phụ nữ, cựu chiến binh... thành Tủ sách văn hóa xã hội 

(hoặc một hình thức có tính tổng hợp khác) và đặt tại một vị 

trí thích hợp trong khu hành chính cấp xã để cán bộ, thành 

viên của các tổ chức đoàn thể và nhân dân đến tìm đọc, 

không chỉ nhằm tra cứu thông tin pháp luật mà còn có thể 

tra cứu các loại thông tin tổng hợp thuộc các lĩnh vực khác 

nhau, phục vụ nhu cầu của ngƣời dân trên địa bàn. 

- Phối hợp với các Tủ sách pháp luật Trƣờng học theo 

định kỳ (tháng, quý), luân chuyển sách pháp luật thƣờng 

xuyên giúp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh tìm 

hiểu sách pháp luật. 

- Tổ chức mô hình “Túi sách pháp luật lưu động” của 

cán bộ làm công tác chuyển, phát công văn, báo, tạp chí của 

UBND xã (bƣu tá), hoặc “Ngăn sách lưu động” tại các 

điểm vui chơi vào ngày hội, ngày chợ vùng cao theo lịch 

trình hàng tháng, lồng ghép thực hiện mô hình ngăn sách 

pháp luật tại các điểm vui chơi công cộng ở khu vực nông 

thôn, miền núi.  

- Tiếp tục luân chuyển Tủ sách pháp luật đến Nhà văn 

hóa các thôn, bản. Quan tâm đầu tƣ Tủ sách, bàn ghế đọc. 

Xây dựng quy chế, ký cam kết với Trƣởng thôn, Trƣởng 

bản trong việc quản lý sách pháp luật. 
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PHẦN III:  

CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH  

VỀ  TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 
 

THỦ TƢỚNG 

CHÍNH PHỦ  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 06/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010 

 

QUYẾT ĐỊNH  

VỀ VIỆC XÂY DỰNG, QUẢN LÝ,  

KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT  

 

 

THỦ TƢỚNG CHÍNH PHỦ  

  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 

năm 2001; 

Căn cứ Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; 

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 

năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

          Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tƣợng áp dụng  

Quyết định này quy định về việc xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật của Ủy ban nhân dân xã, 

phƣờng, thị trấn (gọi chung là Tủ sách pháp luật cấp xã) và 

Tủ sách pháp luật ở cơ quan hành chính nhà nƣớc, tổ chức 

kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, nhà 

trƣờng và cơ sở giáo dục khác của hệ thống giáo dục quốc 

dân, của cơ quan nhà nƣớc, tổ chức chính trị - xã hội, lực 

lƣợng vũ trang nhân dân (gọi chung là Tủ sách pháp luật ở 

cơ quan, đơn vị). 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

1. Tủ sách pháp luật là nơi lƣu giữ, khai thác và sử 

dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu công 

tác, nghiên cứu, tìm hiểu của ngƣời đọc. 

2. Tủ sách pháp luật cấp xã là nơi lƣu giữ, khai thác 

và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ công tác 

của cán bộ, công chức chính quyền và đoàn thể ở cơ sở, 

phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân nhằm 

giúp tăng cƣờng phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện 

dân chủ ở cơ sở.  

3. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị là nơi lƣu giữ, 

khai thác và sử dụng sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công 

chức, viên chức, nhà giáo, ngƣời học, ngƣời sử dụng lao 
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động, ngƣời lao động và cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân, 

công an nhân dân.  

Điều 3. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác 

Tủ sách pháp luật 

1. Việc xây dựng Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, 

đơn vị là một trong các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo 

dục pháp luật, kết hợp với việc xây dựng các điểm sinh hoạt 

văn hóa ở địa phƣơng, cơ quan, đơn vị và bảo đảm hoạt 

động ổn định, lâu dài nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả xây 

dựng, quản lý, khai thác của Tủ sách pháp luật hiện có.  

2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, 

đơn vị phải thuận tiện cho cán bộ, nhân dân trong việc đọc, 

mƣợn sách, báo, tài liệu pháp luật. 

3. Việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

cần theo hình thức, biện pháp phù hợp với đặc thù từng 

vùng, miền, từng cơ quan, đơn vị và phải bảo đảm tiết 

kiệm, khai thác sử dụng có hiệu quả.  

4. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn vị ra quyết 

định xây dựng Tủ sách pháp luật chịu trách nhiệm quản lý 

trực tiếp Tủ sách. Cơ quan Tƣ pháp, Tổ chức pháp chế 

hƣớng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ 

sách pháp luật.  

Điều 4. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật 

1. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật cấp 

xã do ngân sách cấp xã bảo đảm; khuyến khích ngân sách 

cấp tỉnh, cấp huyện hỗ trợ xây dựng, bổ sung sách, báo, tài 

liệu cho Tủ sách pháp luật cấp xã. 
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Hàng năm, căn cứ đặc điểm của từng vùng, miền và 

dân số của từng xã, phƣờng, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng quy định cụ thể 

mức chi cho mỗi Tủ sách pháp luật cấp xã, nhƣng với định 

mức tối thiểu là 02 triệu đồng/năm. Đối với các đơn vị cấp 

xã thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-

CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chƣơng 

trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện 

nghèo có thể quy định mức cao hơn nhằm đảm bảo có đủ số 

sách, tài liệu luân chuyển giữa các bản, làng. 

2. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật ở cơ 

quan, đơn vị đƣợc dự toán trong ngân sách hàng năm của 

cơ quan, đơn vị quản lý Tủ sách pháp luật theo quy định 

của pháp luật về tài chính. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh 

phí xây dựng Tủ sách pháp luật.  

4. Nguồn kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật: 

a) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

tự cân đối đƣợc ngân sách thì đƣợc bố trí, sử dụng nguồn 

thu ngân sách của địa phƣơng để chi xây dựng, quản lý Tủ 

sách pháp luật trên địa bàn; 

b) Đối với các tỉnh chƣa tự cân đối đƣợc ngân sách thì 

ngân sách trung ƣơng cấp; 

c) Đối với các đơn vị cấp xã thuộc các huyện nghèo 

theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 

2008 của Chính phủ về Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo thì ngân sách 

trung ƣơng cấp. 
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Điều 5. Xây dựng Tủ sách pháp luật 

1. Quyết định thành lập Tủ sách pháp luật 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phƣờng, thị trấn, cơ 

quan, đơn vị quyết định thành lập Tủ sách pháp luật. Trong 

quyết định thành lập cần quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ 

sách pháp luật, cán bộ phụ trách, phạm vi và đối tƣợng 

phục vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách Tủ 

sách, kinh phí xây dựng Tủ sách. 

2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật  

Tủ sách pháp luật cấp xã đƣợc đặt tại phòng tiếp dân, 

phòng thủ tục hành chính “một cửa” của Ủy ban nhân dân 

cấp xã hoặc nơi khác, nhƣng phải thuận tiện cho việc khai 

thác, quản lý. Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị đặt tại vị 

trí thuận tiện cho ngƣời đọc.  

3. Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật 

a) Các loại sách, báo, tài liệu của Tủ sách pháp luật 

cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cần đƣợc lựa 

chọn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa 

phƣơng, cơ quan, đơn vị và từng đối tƣợng phục vụ. Tủ 

sách pháp luật ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

có thêm sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.  

b) Tủ sách pháp luật có các loại sách, báo, tài liệu 

pháp luật sau đây: 

- Văn phòng quy phạm pháp luật: các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt 

động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phƣơng; 



 68 

- Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình luận, 

giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, 

đề cƣơng, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 

- Công báo nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam; báo, bản tin pháp luật của trung ƣơng và địa phƣơng. 

c) Ngoài các loại sách, báo, tài liệu quy định tại điểm 

b khoản 3 Điều này, Tủ sách pháp luật cấp xã phải có sách, 

tài liệu hƣớng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành 

chính, tƣ pháp cơ sở; Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị 

phải có sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, 

hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập 

của cơ quan, đơn vị.  

Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ 

quan, đơn vị cần đƣợc thƣờng xuyên chọn lọc, bổ sung các 

loại sách, báo, tài liệu khác để phục vụ nhu cầu ngƣời đọc.  

4. Bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật cho Tủ sách 

pháp luật 

Theo hƣớng dẫn định kỳ của Bộ Tƣ pháp, Tủ sách 

pháp luật cần đƣợc bổ sung kịp thời các sách, báo, tài liệu 

pháp luật mới; thƣờng xuyên rà soát, hệ thống hóa sách, tài 

liệu pháp luật 

5. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân trong việc xây dựng Tủ sách pháp luật.  

Khuyến khích đa dạng hóa các loại hình Tủ sách pháp 

luật. Huy động các sách, báo, tài liệu pháp luật sẵn có trong 

cán bộ, nhân dân để xây dựng Tủ sách pháp luật; khuyến 
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khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc, trong đó 

quan tâm khuyến khích báo chí, nhà xuất bản, doanh nghiệp 

hỗ trợ sách, tài liệu pháp luật, đầu tƣ kinh phí cho Tủ sách 

pháp luật. 

6. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào khai 

thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật. 

a) Thực hiện số hóa các sách, tài liệu, thông tin pháp 

luật đƣợc đăng tải trên Tủ sách pháp luật điện tử; 

b) Tiếp tục kết nối internet cho các xã, phƣờng, thị 

trấn, cơ quan, đơn vị chƣa có internet. Bố trí kinh phí từ 

ngân sách nhà nƣớc, đồng thời huy động các nguồn lực để 

đầu tƣ xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật và phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; 

c) Sử dụng hệ thống internet của Ủy ban nhân dân cấp 

xã, cơ quan, đơn vị để cung cấp văn bản quy phạm pháp 

luật, tài liệu pháp luật cần thiết cho Tủ sách pháp luật, tiến 

tới kết hợp mô hình Tủ sách pháp luật truyền thống với Tủ 

sách pháp luật điện tử; 

d) Tăng cƣờng bồi dƣỡng, hƣớng dẫn cán bộ và nhân 

dân sử dụng internet trong khai thác Tủ sách pháp luật điện tử. 

Điều 6. Quản lý Tủ sách pháp luật 

1. Sách, báo, tài liệu pháp luật phải đƣợc vào sổ và 

bảo quản theo quy định của Nhà nƣớc về tài sản công.  

2. Ngƣời làm mất hoặc hƣ hỏng sách, báo, tài liệu 

pháp luật phải bồi thƣờng theo quy định.  
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Điều 7. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

1. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

a) Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã là công 

chức Tƣ pháp – Hộ tịch hoặc cán bộ đƣợc giao nhiệm vụ 

Tƣ pháp ở xã, phƣờng, thị trấn; 

b) Đối với các loại hình Tủ sách pháp luật ở cơ quan, 

đơn vị, tùy từng điều kiện cụ thể, cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ 

phụ trách Tủ sách pháp luật chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 

2. Nghĩa vụ của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật  

a) Lập dự toán kinh phí xây dựng ban đầu, kinh phí bổ 

sung sách, báo, tài liệu pháp luật hàng năm của Tủ sách 

pháp luật và triển khai thực hiện sau khi đƣợc phê duyệt; 

b) Xây dựng Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Bảo quản sách, báo, tài liệu pháp luật theo quy định 

đối với tài sản công; cho mƣợn và hƣớng dẫn việc sử dụng 

sách, báo, tài liệu pháp luật; theo dõi việc mƣợn, trả, luân 

chuyển sách, báo, tài liệu pháp luật; 

d) Định kỳ hàng năm kiểm kê sách, báo, tài liệu pháp 

luật; lập báo cáo sáu tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu về 

tình hình quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

3. Quyền lợi của cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 

a) Đƣợc hƣớng dẫn về nghiệp vụ xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật và kiến thức pháp luật; 

b) Đƣợc cơ quan có thẩm quyền khen thƣởng theo quy 

định pháp luật khi có thành tích xuất sắc trong việc xây 
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dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và phổ biến giáo 

dục pháp luật.  

Điều 8. Khai thác Tủ sách pháp luật 

1. Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật 

a) Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật có nội 

dung chủ yếu sau đây:  

- Thời gian phục vụ; 

- Hình thức phục vụ; 

- Quyền hạn, trách nhiệm của cán bộ phụ trách Tủ 

sách pháp luật; 

- Trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và bồi thƣờng thiệt 

hại của ngƣời đọc, ngƣời mƣợn khi làm mất, làm hỏng 

sách, báo, tài liệu pháp luật.  

b) Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật phải đƣợc 

niêm yết tại địa điểm đặt Tủ sách pháp luật.  

2. Thời gian phục vụ  

Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo 

thời giờ làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, đơn 

vị. Trong trƣờng hợp không có đủ điều kiện để phục vụ 

theo thời giờ làm việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, 

đơn vị phải quy định rõ ngày, giờ phục vụ ngƣời đọc, 

3. Hình thức phục vụ 

Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại chỗ 

hoặc cho mƣợn về nhà. 

4. Phƣơng thức khai thác Tủ sách pháp luật 

a) Thƣờng xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ 

sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp 
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hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; vận động, giới thiệu 

cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài 

liệu pháp luật; 

b) Kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp 

luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh của xã, 

phƣờng, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận tiện 

cho ngƣời đọc tìm hiểu, đọc, mƣợn sách, báo, tài liệu pháp 

luật của Tủ sách pháp luật; 

c) Tích cực tổ chức giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp 

luật, sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao 

hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật; 

d) Thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu 

pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn 

xã, phƣờng, thị trấn. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện  

1. Bộ Tƣ pháp  

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai 

thác Tủ sách pháp luật cấp xã, cơ quan, đơn vị; 

b) Chỉ đạo, hƣớng dẫn Sở Tƣ pháp các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ƣơng, tổ chức pháp chế các Bộ, ngành, 

đoàn thể tham mƣu Ủy ban nhân dân cùng cấp và Bộ, 

ngành, đoàn thể thực hiện Quyết định này; đôn đốc, theo 

dõi các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả Quyết định và 

định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ; 

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ 

đạo, hƣớng dẫn các hình thức, biện pháp xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật theo đặc thù của từng địa bàn; 
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nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ngành trong việc kiểm 

tra, sử dụng các loại hình Tủ sách pháp luật; hƣớng dẫn 

nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 

d) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan 

hƣớng dẫn việc luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa Tủ 

sách pháp luật cấp xã với các loại hình Tủ sách pháp luật 

khác trên địa bàn xã, phƣờng, thị trấn; 

đ) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan 

hƣớng dẫn các loại sách, báo, tài liệu pháp luật trong các Tủ 

sách pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định này; 

e) Xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử và phần mềm 

Tủ sách pháp luật điện tử trên mạng internet nhằm cập nhật 

các tài liệu, sách, báo, thông tin pháp luật phục vụ nhu cầu 

tìm hiểu pháp luật của ngƣời dân; 

g) Lập danh mục sách, báo, tài liệu pháp luật cần thiết 

định kỳ 6 tháng một lần để cung cấp cho Sở Tƣ pháp các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng, Tổ chức pháp chế 

các Bộ, ngành, đoàn thể; xây dựng mẫu Nội quy hoạt động 

của Tủ sách pháp luật; 

h) Biên soạn các tài liệu pháp luật, tài liệu hƣớng dẫn 

nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; 

i) Phối hợp với Bộ Tài chính định kỳ rà soát, nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về kinh phí đối với công 

tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật; 

k) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen 

thƣởng hoặc đề xuất khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, 
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khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong 

hoạt động xây dựng. quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo, quản lý và 

phối hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây dựng, quản 

lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các đơn vị thuộc quân đội 

nhân dân và công an nhân dân.  

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, quản lý và phối 

hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật ở các trƣờng học.  

4. Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chỉ đạo, 

quản lý và phối hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây 

dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ sở 

giáo dục, cơ sở dạy nghề, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở nuôi 

dƣỡng, chăm sóc ngƣời có công và các cơ sở xã hội khác 

thuộc chức năng quản lý nhà nƣớc của ngành Lao động – 

Thƣơng binh và xã hội. 

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, quản lý 

và phối hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị 

trong ngành. 

6. Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bƣu 

chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chỉ đạo, quản lý và 

phối hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn ứng dụng công nghệ 

thông tin vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật. 

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt 

Nam và các cơ quan thông tin đại chúng khác ở trung ƣơng 

và địa phƣơng tăng cƣờng tuyên truyền về vị trí, vai trò của 
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Tủ sách pháp luật; vận động, giới thiệu cho cán bộ, nhân 

dân đến đọc, mƣợn sách, báo, tài liệu pháp luật. 

8. Bộ Tài chính  

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tƣ pháp định kỳ rà soát, 

nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện 

hành về kinh phí đối với công tác xây dựng, quản lý Tủ 

sách pháp luật; 

b) Hƣớng dẫn các địa phƣơng lập dự toán, xác định 

nguồn kinh phí, thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm 

công tác xây dựng, quản lý, duy trì Tủ sách pháp luật theo 

quy định của pháp luật. 

9. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo việc xây 

dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở cơ 

quan, đơn vị do Bộ, ngành quản lý; đổi mới, nâng cao chất 

lƣợng xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; bảo 

đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, kịp thời bổ sung sách, 

báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật; kiểm tra, sơ 

kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen thƣởng hoặc đề xuất 

khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

10. Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận vận động nhân dân, 

các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc tham gia xây 

dựng Tủ sách pháp luật; chỉ đạo, quản lý và phối hợp với 
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Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật do tổ chức mình quản lý; kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết và thực hiện chế độ khen thƣởng hoặc đề xuất 

khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

11. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, quản 

lý và phối hợp với Bộ Tƣ pháp hƣớng dẫn việc xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật ở cơ quan và doanh 

nghiệp. 

12. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ƣơng  

a) Chỉ đạo, hƣớng dẫn, đôn đốc, theo dõi các cấp, các 

ngành ở địa phƣơng thực hiện có hiệu quả Quyết định này; 

b) Đổi mới, nâng cao chất lƣợng xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật; đa dạng hóa các loại hình Tủ 

sách pháp luật; tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin 

vào khai thác văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức luân 

chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách 

pháp luật trên địa bàn xã, phƣờng, thị trấn; 

c) Chỉ đạo tổ chức hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật do địa phƣơng ban hành và cấp phát cho Tủ sách 

pháp luật; biên soạn các tài liệu nghiệp vụ, tài liệu pháp luật 

phù hợp dành cho Tủ sách pháp luật ở địa phƣơng; 

d) Chỉ đạo việc bố trí công chức Tƣ pháp – Hộ tịch 

hoặc cán bộ đƣợc giao nhiệm vụ Tƣ pháp ở xã, phƣờng, thị 
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trấn phụ trách Tủ sách pháp luật cấp xã; có chính sách bồi 

dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác 

Tủ sách pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tƣ pháp, 

trong đó có công tác Tủ sách pháp luật ở cơ sở trong tình 

hình mới; 

đ) Bảo đảm kinh phí từ ngân sách xây dựng, duy trì, 

kịp thời bổ sung sách, báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách 

pháp luật cấp xã; khuyến khích hỗ trợ kinh phí xây dựng, 

duy trì hoạt động của các loại hình Tủ sách pháp luật; 

e) Kiểm tra, sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ khen 

thƣởng hoặc đề xuất khen thƣởng đối với tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật; kỷ luật và xử lý vi phạm trong 

hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

Điều 10. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 

tháng 4 năm 2010. 

Điều 11. Trách nhiệm thi hành  

Các Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trƣởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 THỦ TƢỚNG  
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Tấn Dũng 
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MỤC LỤC 

 
 

 

 NỘI DUNG Trang 

 Lời nói đầu 3 

 PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TỦ SÁCH 

PHÁP LUẬT 5 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 5 

1. Khái niệm về Tủ sách pháp luật 5 

2. Nhiệm vụ của Tủ sách pháp luật  5 

3. Vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật 6 

4. Nguyên tắc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ 

sách pháp luật  8 

5. Trách nhiệm của cơ quan Tƣ pháp 9 

II. QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƢƠNG VỀ XÂY DỰNG 

TỦ SÁCH PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC CHỈ 

ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỊA PHƢƠNG  9 

1. Chủ trƣơng, quan điểm của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc về xây dựng Tủ sách pháp luật 9 

2. Công tác  chỉ đạo, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 14 
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 PHẦN II: NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ, 

KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 19 

I. NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 19 

1. Trình tự xây dựng Tủ sách pháp luật 20 

2. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật  24 

3. Các loại sách, báo, tài liệu trong Tủ sách pháp luật 26 

4. Bổ sung tài liệu, sách, báo pháp luật cho Tủ sách 

pháp luật 29 

5. Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, 

cá nhân trong việc xây dựng Tủ sách pháp luật 30 

6. Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin vào khai 

thác văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật 31 

7. Kinh phí Tủ sách pháp luật 32 

II. QUẢN LÝ TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 35 

1. Quản lý Tủ sách pháp luật 35 

2. Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật 37 

3. Xử lý kỹ thuật quản lý sách, báo, tài liệu pháp luật 43 

III. KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 51 

1. Nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật 51 

2. Thời gian phục vụ của Tủ sách pháp luật 52 

3. Hình thức phục vụ 53 

4. Phƣơng thức khai thác Tủ sách pháp luật 54 

 PHẦN III: CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT QUY 

ĐỊNH VỀ  TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 63 
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Chịu trách nhiệm xuất bản 

ĐẶNG VĂN NGUYÊN 

Giám đốc Sở Tư pháp 

 

 
 

Chịu trách nhiệm nội dung 

LÊ ANH TUẤN 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

 

 
 

Biên soạn 

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG LINH 

 
 

 

 

 

 

In 350 cuốn, khổ 14,5cm x 20,5cm  

Tại Công ty TNHH Tính toán, In và Thƣơng mại Bắc Giang 

Giấy phép xuất bản số 79/GP-STTTT ngày 01/8/2018  

Do Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang cấp. 

 


